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Sinh năm 1926 tại Nhã Nam, Tân Yên, Bắc Giang.

Nguyên phó chủ tịch trưởng công an xã Hợp Tiến cũ, nay là xã Nhã Nam, Thị trấn Nhã nam, An Thượng, Quang Tiến.

Phỏng vấn ngày 22 tháng 11 năm 2009, tại thôn Đồng Thịnh, xã Nhã Nam, huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang.
Người thực hiện phỏng vấn: Đỗ Thị Yến
(Bà 140 còn khoẻ mạnh, tiếp chuyện người phỏng vấn với thái độ vui vẻ và nhiệt tình. Buổi phỏng vấn này phải tạm dùng ngang chừng vì lý do kỹ thuật củamáy ghi âm. Một buổi gặp gỡ tiếp theo sẽ được thực hiện để hoàn thiện phỏng vấn trong thời gian tới.)
Họ tên đầy đủ của bà là gì hả bà?

Họ Hoàng, 140.

Năm nay bà bao nhiêu tuổi rồi hả bà?
Năm nay là 84 sang năm là cao thọ 85 tuổi..

Ngày xưa bà có được đi học không hả bà?

Chả học hành gì cả, tự làm hết.

Hồi nhỏ bà có đi học không hả bà?

Hồi nhỏ thì đói làm sao mà được đi học.

Ngày ấy có trường công dạy chữ quốc ngữ mà bà không đi học ạ?

Kể chuyện thế này nhá, khi bố mẹ của bà chết sớm, lúc đấy thì còn cái phủ này cơ, lúc bấy giờ thì cũng lang thang lắm, cũng đi ăn đi ở cho người ta, đến khi có cách mạng tháng Tám ấy rồi thì là không đi ở nữa, nó là như thế, không đi ở nữa thì là về, có cái lớp nó tuyển  nữ sinh quân đấy, thiếu sinh quân đấy thì là đi, đi thì vào đấy thì họ biết chữ nó hỏi vạnh mình không biết chữ, nó cứ viết xuống đất cho mình học, thế từ lúc học hết chữ cái thuộc chữ cái thì mình tự có thể dịch ra được, toàn a, b, c ,d, đ gì đấy học bằng thuộc, thế bảo thế này khó quá, học cái chữ này khó quá nhưng vẫn phải học, phải học bằng thuộc, học 3 ngày mới thuộc. Học thuộc rồi thì tức là nó lại dạy ghép chữ cái như là trẻ con nó học bây giờ đấy, là học ghép vần. Bà thì làm lôm côm lắm.
Đội thiếu sinh quân là đội gì hả bà?

Tức là lúc bấy giờ gọi là thiếu sinh quân ấy, thì mình chỉ biết là cũng đi làm, họ làm cái gì thì mình làm cái ấy, vác các thứ, có cách mạng tháng Tám thì nó bảo đi đâu thì đi đấy.
Đội đấy là do ai lãnh đạo ạ?

Có chứ, không lãnh đạo thì làm sao mà làm được nhưng mà chết rồi, lúc bấy giờ có ông Tiến thì chết rồi này, thế còn mấy thằng cũng chết rồi nhưng lâu ngày bà cũng quên tên rồi mà bây giờ trí nhớ cũng kém đi rồi.

Công việc chính của đội đấy là làm gì hả bà?

Cái đội này thì nó phân công như thế này này, nay đi làm cái này mai đi làm cái khác, chẳng hạn như là đi phụ trách cái gì đấy làm như tao đi dân công này, nó bảo mình đi làm gì thì mình đi làm cái đấy, thế xong lúc bấy giờ bảo thôi đi như thế này chán lắm tao chả đi tao đi về đây.

Lúc đấy là giành được chính quyền chưa hả bà?

Lúc bấy giờ mới có cách mạng tháng Tám thôi vẫn đang giành chính quyền đấy.

Tức là ở lúc đấy ở mình giành được chính quyền rồi ạ?

Ừ, cách mạng tháng Tám thì mình tương đối, lúc bấy giờ còn gọi là bí mật đấy chứ chưa công khai, tức là cách mạng tháng Tám thành công thì thành lập đảng, thế nó là như thế. Còn bà thì làm công tác lôm côm lắm, thứ nhất là sau cái đấy xong về này, về nhà thì lúc bấy giờ mới đi cái chuyện mà xây dựng cái đội du kích ấy, ngày xưa đội du kích năm xưa đấy, tức là 1,2 đi 1,2 đấy có ông Nghi ông ấy mất rồi chồng bà này này (chỉ bà bạn đang ngồi cùng bà 140), thế ông này cứ bảo là 1 nhai, 1 nhai, mới bảo là thế nó kỷ luật bỏ mẹ, cứ tập 1,2 đi 1,2 đấy.
Sau đó bà tham gia thành lập đội du kích của xã ạ?
Ừ, đội du kích của xã. Xã này trước là xã rộng, xã này  nó là cái xã Hợp Tiến chứ không phải Nhã Nam thế này đâu, từ Hùng Tiến này, Quang Tiến này, từ Phúc Sơn này hất về đây nhá. Hồng Phong đây này, rồi Sậy Hả, rồi các khu vực đây này, đến tận La Lương về đây, nó là một xã đấy.
Xã đấy được thành lập ngay từ năm 45 đấy hả bà?

Đúng rồi, thành lập năm 45 đấy.

Cách mạng thành công  xong là thành lập ngay xã Hợp Tiến ạ?

Thành lập xã Hợp Tiến đấy, lúc bấy giờ cướp chính quyền xong thì là lập ngay, đánh cái phủ này xong thì thành lập ngay cái xã Hợp Tiên đấy.

Bà có tham gia đánh phủ không hả bà?

Đánh phủ này thì không.

Bà biết ai lãnh đạo cái đợt đánh phủ đấy không hả bà?
Lãnh đạo thì bà Quế đấy, bà Quế bây giờ ở trung ương ấy.
Bà ấy bây giờ ở trung ương rồi ạ?

Bà ấy ở trung ương nhưng về hưu rồi.

Ngày ấy đánh phủ thì bà có nghe tiếng súng nổ không hả bà?

Lúc bấy giờ nói chung là chúng tôi không tham gia, mãi sau tiếp quản thì chúng tôi mới được tham gia. Coi như vậy là súng thì không có toàn những là cái pháo đùng ấy, cho vào cái thùng sắt tây, cháu có biết thùng sắt tây không, có bà Nghi thì biết đấy. Cái thùng sắt tây nó gánh dầu cứ bùng, bùng, bùng, bùng, gánh nó cứ bập bùng bập bùng ấy. Bấy giờ mới đi lấy được cái đấy về, thì mới bắt đầu hôm nay là phải phá phủ. Lệnh đêm nay phá phủ, phá phủ nó cũng rút hết rồi còn đâu nữa, còn mấy thằng quan và mấy thằng lính thì ăn thua gì.
Tức là đầu xỏ của nó cũng đã rút hết rồi ạ?

Bọn đầu xỏ rút hết rồi còn đâu, vào cũng chỉ gọi là phá tan cái phủ thôi, bọn đầu xỏ cũng rút rồi.

Thế ông quan phủ ở đấy cũng không còn nữa ạ?

Quan phủ nó cũng đi chứ nó còn ở đấy làm gì nữa, nó biết tình thế là có cách mạng tháng Tám nổi phong trào đang lên ầm ầm như diều thì nó phải từ từ nó rút dần chứ.

Dân mình có tham gia đánh phủ không hay là chỉ có Việt Minh thôi hả bà?

Thì Việt Minh với dân là một chứ còn gì nữa, cũng là mình thì ra mà tham gia để mà đánh, tức là đấy thì quân du kích khác vào phá phủ nhưng mình là hộ vệ hậu cứ đằng sau ấy, đấy nó là như thế.

Lúc đấy thì đội du kích đã được thành lập chưa hả bà?

Lúc bấy giờ có rồi nhưng mà chúng tôi không ở đây, nó lại thế cơ.
Lúc bấy giờ đội du kích không có ở đây ạ?

Đội du kích thì có cái đội bà Quế bà ấy lãnh đạo. Thế này nhá, bà Quế lãnh đạo số du kích thì các ông ấy chết hết rồi, các ông ấy chết hết thì mới đổi cho bọn này, thay thế bọn này lên, nó là như thế.

Bà là đợt sau ạ?

À, tôi đợt 2, còn cái đợt kia thì các ông già chết hết rồi, chính bà Quế thì sau đó chỉ là cái chân đưa bà đi này. Ở cái phủ phá xong. À cái này nói lộn này. Khi bắt đầu còn phủ ở đây thì bà ấy về bà ấy hoạt động ở đây, sau thì bắt đầu mới bị lộ, bị lộ một cái thì mới đưa đến cái trại ông Tổng Tình, bây giờ là cái Mả Xây đấy.

Bà ấy bị bắt hả bà?

Không, không bị bắt, tức là mình bảo vệ bà ấy, đưa bà đi thì bà không bị bắt. Lộ ở đấy cái thì đưa bà ấy lên đấy. Lên đấy lúc bấy giờ vẫn có người làm mướn ấy. Vào cái gia đình đấy ông ấy cũng giàu có lắm, người ăn, người làm, người ở, người cắt cỏ, cắt rơm cũng nhiều lắm. Cái bà ấy bà mới bảo "Bà ơi bà, tình hònh nó bị lộ rồi thì bà hãy đóng giả bà đánh ghen với chị này, đánh ghen với chị Quế này,  làm thế nào để chúng cháu đưa chị ấy chạy", đấy là cái lúc mà thằng Pháp chuẩn bị đánh lên đấy. Bà này bà ấy cứ nhảy lên sân bà ấy chửi ầm lên " Tao đưa mày về đây làm cho tao, làm ăn cho tao mày lại phải lòng chồng tao, con này con này". Lúc bấy giờ thì đông người làm, thì là cứ nhểnh nhểnh đưa lên đồi Dốc Ao. Đó, cái bà Quế lúc bấy giờ là đưa lên đồi Dốc Ao đấy. Chính ra bà ấy về là cứ nằm mòng để rình cái phủ này thôi thì bà ấy phải đi ngay, chứ không dám ở Đình Phố. ở thế nào được Đình Phố, Phủ ngay trên ấy không ở được. Thế mới nói cái chị Cương bảo là nuôi bà Quế là không có tí công nào mà được hưởng đấy. Cái bà Cương ấy không nuôi bà Quế, mà cũng không dẫn đường bà Quế mà được hưởng. Đấy là bà nói chuyện cháu nghe đấy.
Bà ấy bây giờ còn sống không ạ?

Còn sống, béo trung trúc ấy, được hưởng lương đấy. Được hưởng lương huân huy chương này khác chứ làm gì. Chồng thì đi đánh cá bán cho bọn này, còn đi tập đi tành. Bán cá ở chợ này này.
Sau khi Nhật đảo chính Pháp thì bà Quế mới quay lại lãnh đạo phá phủ hả bà?

Lúc bấy giờ  là bà ấy vẫn phải nằm mòng ở đây, chứ không phải là đưa quân mà phá phủ, bà ấy vẫn ở đây nhưng mà nay ở chỗ này mai ở chỗ khác để mà nắm tình hình, địa hình, địa phận để phá phủ thôi chứ bà ấy cũng không đi, bà này cũng công lớn lắm chứ.
Thế cái năm 45 năm khi  mà Nhật đảo chính Pháp bà Quế có quay lại lãnh đạo phá phủ không hả bà?

Có chứ, bà ấy quay lại, bà ấy vẫn nằm quanh đây chứ bà ấy có đi đâu xa đâu, vẫn là bộ phận thì vẫn phải ở đây chứ.

Sau khi Việt Minh phá phủ thì có thành lập chinh quyền ngay không hả bà?

Có chứ, tức là đánh đồn xong thì mình lập ngay chính quyền luôn.

Đợt thành lập chính quyền đầu tiên thì bà có tham gia không hả bà?

Lập chính quyền đầu tiên thì thế này, gọi là cái chủ tịch lâm thời thì anh Cả Mạo, sau đó đến ông Bại Hi ở mãi bên An Thượng, ông Phó Linh ở An Thượng ấy là chủ tịch, mới cái anh Cả Mạc là chủ tịch.

Đấy đều là chủ tịch lâm thời đấy ạ?

Đấy, chủ tịch lâm thời đấy, tức là bây giờ mới thành lập lên để xây dựng tạm thời làm chủ tịch để mà lãnh đạo, đấy là như thế, đấy là hai cái tay đầu tiên lâm thời.
Thành lập chính quyền lâm thời xong, bao lâu sau thì thành lập chính quyền chính thức hả bà?
Không phải, thành lập chính quyền lâm thời xong, giải phóng ở đây rồi thì mới  bắt đầu củng cố lại cái phong trào, củng cố lại cái bộ hình là thanh niên, phụ nữ nói chung vân vân, thành lập lại cái chân rết. Nó có đoàn thể rồi thì thành lập lên, thành lập lên rồi thì lúc bấy giờ là thành lập xong thì các ông ấy mới nghỉ, các ông ấy nghỉ lại đến các ông khác làm chủ tịch.

Đến bao giờ mới chính thức chứ không phải lâm thời thế này ạ?

Năm thì không nhớ đâu chỉ nhớ rằng thì là chính thức xong bắt đầu là mình cướp chính quyền xong thì xây dựng các tổ chức, không biết đến năm bao nhiêu thì bà không ghi đâu, lúc bấy giờ thì nó còn trẻ.

Lúc đấy là tổng tuyển cử chưa hả bà?

Lúc bấy giờ tổng tuyển cử rồi chứ.

Tổng tuyển cử xong là thành lập được chính quyền chính thức đấy ạ?

Ờ, thì mới thành lập được chính quyền chính thức chứ không làm sao mà lên chính thức được. Năm 46 không biết ông nào làm chủ tịch. Bây giờ là bà không có nhớ mấy đâu, bà chỉ nhớ có thế thôi, chứ còn nhớ năm, nhớ ngày thì không nhớ đâu.
Năm ấy người ta có đi vận động dân bầu cử không hả bà?

Không, không phải là vận động mà chỉ để họ học tập. Bây giờ như thế này này, Nước Việt Nam dân chủ ta giờ đã công khai rồi, đã cướp được chính quyền, bây giờ ta có quyền ăn, quyền nói, quyền làm, quyền bầu cử; quyền lợi của dân là đi đến đấy mà bầu cử. Mình nô lệ nhiều rồi thì bây giờ quyền của mình thì mình phải đi mà bỏ phiếu chứ không phải tuyên truyền anh đến bỏ phiếu này khác. Chỉ là đến học rồi phổ biến người ta mai đến bỏ phiếu.

Tức là mở một lớp học ạ?

Không phải là lớp học mà là họp. Như thể là bầu quốc hội, nói thí dụ như thế, thì dân có quyền dân chủ của mình, mình đã đánh đuổi đế quốc rồi thì bây giờ mình phải giành lại chính quyền. Các bà con anh em ta phải giữ lại cái chuyện đó để mà đấu tranh, đấu tranh rồi thì chúng ta phải đứng lên để mà bầu lên ban bệ để mà lãnh đạo chứ. nếu bây giờ mà không bầu lên thì ai lãnh đạo.
Đấy là triệu tập dân toàn xã hay là từng thôn hả bà?

Toàn xã. Lúc bấy giờ cái xã nó to lắm, cái xã nó to như thế thì làm sao mà họp hết được. Từng khu một. Khu La Lương, Canh Nậu này, Quỳnh Lâu này là vào một cụm. Thế, cứ từng cụm một.

Bà có đi nghe các cuộc họp đó không ạ?

Lúc bấy giờ là cũng tham gia rồi. Có, có đi họp, có đi này khác là cũng đi rồi chứ không phải không đi, thế nhưng mà bây giờ nhớ ngày tháng là không nhớ.
Tức là bà có đi họp ạ?

Có đi họp. Thế xong là mình lại đi tuyên truyền. Mình đi bỏ phiếu, mình có đi gần ai thì lại bảo " Quyền lợi của bà con mình. Bây giờ đã đấu tranh là như thế rồi thì quyền lợi của mình là mình phải nên đi. Đi bỏ phiếu mà giữ lại chính quyền, để mình có tự do của mình, không phải làm nô lệ cho nó nữa, mình không phải làm mướn cho nó nữa", đại thể là như thế.

Lúc bấy giờ bà đã làm ở chính quyền rồi hả bà?

Lúc bây giờ chưa vào chính quyền, chỉ là cái quân bình thường thôi.

Người ta có giao cho bà nhiệm vụ là đi tuyên truyền như thế không ạ?

Có chứ, không giao làm sao mà nói được. Mình phải đi học trước rồi thì mình mới đi tuyên truyền cho họ được chứ.

Vậy là họ có đào tạo cán bộ tuyên truyền ạ?

Đào tạo chứ. Bây giờ là một cái khối này đông này, cáiông này đứng lên, tức là một bộ phận của tỉnh, của huyện, thành lập lên thế này thì bây giờ mơí đi huấn luyện cho những cán bộ như thế này này, dần dần lên cán bộ đấy, bồi dưỡng dần dần lên cán bộ đấy. Thế về sau bà mới được vào uỷ ban chứ.
Có đông người đi học lớp huần luyện ấy không ạ?

Nói chung là, ví dụ như cái cuộc họp này mà ngưưoì ta phổ biến là lấy một khu là bao nhiêu người. Thế nhưng bây giờ những người ấy là mình chẳng nhớ tên.

Lớp ấy có đông không hả bà??

Đông thì cũng đông chứ để đi bỏ phiếu tuyên truyền họ để cho họ giác ngộ về cái đường lối ấy.

Khoảng bao nhiêu người  hả bà?

Đông, nói chung từng cụm thì đông lắm.

Phiếu là phiếu in sẵn hay là phiếu trắng hả bà?

Ngày xưa nó có được sung sướng như bây giờ là phiếu in sẵn đâu, phiếu in sẵn đưa rừng người phải không. Ngày xưa là cắt cái miếng giấy xong rồi chia.

Chia giấy trắng ạ?

Chia giấy trắng. Xong bắt đầu tôi không biết chữ thì tôi nhờ ông này ông ấy viết là tôi bỏ cho ông này, tôi bỏ cho ông này. Tôi nhớ tên tôi bỏ cho ông này, còn ông này không nhớ tên ông A, ông B gì đấy. Nó cũng có cái bảng to mà. Không biết chữ thì phải hỏi người ta, người ta bảo đây ông này này tuỳ bà bỏ ai . Lại bảo đây tôi bỏ cho ông này. Nó là thế chứ đâu có biết chữ như bây giờ đâu.
Ngày ấy là bà được đi bỏ phiếu rồi ạ?

Được đi bỏ phiếu rồi. Lúc bấy giờ là bỏ phiếu rồi. Bỏ phiếu rồi thì dần dần nó mới vào được thanh niên cứu quốc chứ, rồi thì là vào cái tổ chức thanh niên sinh hoạt. Nó là như thế.

Tức là sau đo bà vào thanh niên ạ?

Có chứ. Thanh niên cứu quốc, ngày xưa gọilà vào thanh niên cứu quốc đấy.

Bà có làm trong ban chấp hành không ạ?

Không, chấp hành thì không, chỉ là đội viên thôi, với làm cái tổ trưởng.

Tổ trưởng của tổ nào ạ?

À lại hỏi tổ trưởng của tổ nào. Đấy có mấy chục anh thì phải phụ trách cái tổ này thì chị đứng lên phụ trách cái tổ này, tôi phụ trách tổ kia, nó là như thế. Nhưng mà trước là hoàn toàn con địa chủ nó chỉ đạo hết.

Con địa chủ ạ?

Ừ, là vì nó có trình độ. Mình thì dân mình mới thành lập, trình độ không có thì nó phải làm. Lúc bấy giờ là nó vận động mình vào thanh niên cứu quốc là bí thư, bây giờ gọi là bí thư của chi đoàn đấy, thì lúc bấy giờ là con địa chủ chứ mònh không có, toàn con địa chủ thôi.

Khi đó bí thư là ai hả bà?

Bí thư lúc bấy giờ là anh Mạc con ông Chỉ Kham, mới lại anh Ngọc con ông Lục Trình này này, với lại cái anh Tố con ông Chánh Bàn ấy.
Bây giờ các ông ấy còn sống không ạ?
Giờ nó đi đâu hết rồi, chả biêt được. Thì đấy, cái loại ấy đấy. Con địa chủ nó lãnh đạo chứ mình có chữ đâu. Mãi về sau này mới có chữ đấy. Nói ngay như bà này, lúc bấy giờ mới có mười mấy tuổi nhưng mà cũng thông minh lắm đấy, người ta nói gì là mình biết đấy, cũng thông minh chứ khôgn dốt đâu. Chẳng hạn như là anh nói tôi nghe, nghe xong là tôi sẽ thực hiện được như thế, nhưng không có chữ đâu. Tận mãi về sau này, à nó còn cái đoạn này này, nói nó lẫn lộn rồi đấy cháu. Khi đó cách mạng tháng Tám thành công rồi đấy, mình cướp đựơc chính quyền rồi này, khi đó làm gì có máy đánh thế này (chỉ máy chữ), thế nên nó mới phân công cho bà làm cái này, cái bàn  đất sét giã như giã cua ấy, giã bằng mịn, làm cái khay gỗ như thế này (Chỉ cái khay đựng tích chén nhà bà), cho vào đấy lèn giã thật lực, lèn lèn, gạt thế này, gạt thế này cho thật nhẵn (gạt trên mặt). Thế xong rồi mới bảo bây giờ đã lèn thật nhẵn rồi, có công văn về là viết vào đây. Nhẵn là viết được rồi đấy.
Tức là viết lên miếng đất sét ấy ạ?

Viết lên đất sét đấy, viết thế này, thế này (viết lên mặt). Cứ công văn là bây giờ chuyển đi đâu, đi đâu, chẳng hạn bây giờ mình chuyển về tỉnh, về huyện hay về trung ương, nói ví dụ thế,là mình viết lên cái đất sét ấy. Có cái giấy pơ-nuya ngày xưa nó đẹp lắm chứ không phải như giấy bây giờ đâu. Để lên hai tờ, bấy giờ nó lại có cái miếng đất sét hình vuông thế này, xong mình mới là, là lên thế nàymột cái. In chữ lên. Bây giờ mới lại bóc nó lên mình xem thử có mất dấu hay mất gì không, bắt đầu mới dâng lên bảo à được được, xem được, tốt lắm; nhưng mà nhiều người không xem được. Ví dụ anh nào mới bập bẹ chữ thì xem hơi khó. Đến bà nhá, bà viết rồi bà in ra rồi mà bà phải xem bà mới biết, phải xem lại xem nó đúng hay sai.
Bà viết lên đất sét là bà phải viết ngược ạ?

Bây giờ lại nói chữ in ngược in xuôi. Có cái anh đấy tên là anh Mẫn. Anh ấy tên là anh Mẫn thế nhưng lúc bấy giờ làm công tác thì có nhớ anh ấy ở đâu, mà cũng không hỏi. Anh ấy mới bảo "Thế cô viết thế nào". " Anh viết đi, anh có tài anh viết đi, tôi chịu tôi không viết được", không cái chỗ đó, mình khôn ở cái chỗ mình bảo không biết anh viết đi, để anh ấy viết rồi mình trông mình học. Anh ấy bảo "Cô làm đi", "Em không viết được, bây giờ mới không có cái gì gọi là trình độ thì viết thế nào được". Nhưng lúc bấy giờ là cũng thông minh lắm là viết được rồi nhưng mà thử xem anh ấy viết cho mình. "hế cô viết thế nào". "Thế anh viết đi. Anh viết được thì anh viết cho mấy bản đi để cho em theo em viết". Đại thể là cũng khôn như thế. Thế là anh ấy cũng làm cho mình. Nghĩ bụng là "Làm thế này người ta làm mãi rồi còn vặn vẹo người ta". Bấy giờ nó có cái miếng nó cũng thuộc đất sét nhưng nó mềm dẻo lắm, nó mịn lắm, thế rồi mới viết. Nhưng không phải là viết bằng cái bút của mình đâu.
Viết bằng cái gì hả bà?

Cây tre. Cành tre ấy.

Có phải  vót nhọn không hả bà?

Cái cành tre thì nó thế này, mang về mới vót nhẵn nhụi hẳn hoi rồi, xong mới bảo " Anh Mẫn ơi, bút lại bút không có ngòi thì viết gì", anh ấy mới bảo " Ấy thế mà viết được đấy". Mới bảo không có ngòi anh viết cho em xem nào. Anh ấy mới viết. Đầu viết vót nó nhẵn nhụi như cái ngòi bút. Nó phải là cây tre không là không được. Anh ấy viết mình mới bảo "Anh lại đi viết ngược thế bố thằng nào xem được". "Viết ngược thì ra nó mới là phải", ông ấy mới quát thế. "Thế mà hôm ấy em không viết ngược, em cứ thế này em viết", "thế người ta có xem được không", "xem được". Nhưng đâu có phải là cái chuyện người ta xem được đâu, nhiều người không xem được ấy chứ. Nhiều người không xem được, xong mãi mới có kế hoạch là, ngày xưa nó có cái mực đỏ đấy, mực nó tốt chứ mực như bây giờ là không viết được, chấm vào đấy xong viết, viết xong mới in lại thì nó càng rõ nét hơn.
Ngày bấy giờ là phải làm thủ công như thế hết hả bà?

Làm thủ công chứ làm gì có máy móc như bây giờ, chả có cái gì cả.
Đến khoảng những năm bao nhiêu thì mới có máy hả bà?

Bây giờ nói đến bao giờ thì cũng chịu. Bây giờ thì chỉ nhớ thế này, qua cái đận như thế xong nhá thì là đến cái năm chết đói năm 45, đến cái đoạn này thì mới gọi là "đánh giặc, giết giặc, cướp súng giặc giết giặc", tức là súng nó lại giết nó mình có súng đâu, cái gậy bằng này này đánh làm sao được nó. Thế mới bảo khó quá nhỉ, hát cũng khó mà đi cũng khó. Đi là không có dép đâu cháu ơi. Khổ lắm. Cái lốp cao su người ta chữa ở phố kia kìa, đội du kích mới ra xin về mới cắt, xong khoét cái mỏ, có cái mỏ với cái quai đi vào rừng mới không bị gai. Ngày xưa gai hèo nhiều lắm cháu ơi.

Bộ phận bà làm in đất sét gọi là bộ phận gì hả bà?

Bộ phận mà in đất sét là bộ phận uỷ ban rồi đấy.

Khi ấy đã có uỷ ban rồi ạ?

Có uỷ ban rồi.

Là uỷ ban lâm thời ạ?

Không, à đúng rồi. Từ đời ông Phó Linh, Cả Mạo, xong rồi ông Kì Nhớp, xong đến lão Quyến, à lão Quyến mãi về sau này cơ, xong đến cái lớp uỷ ban của bà đấy. Cái lớp uỷ ban của bà là năm 52, nhớ là năm 52. Lúc bấy giờ bà là Khối Tài Mậu trưởng công an, phó chủ tịch của cái xã ấy đấy.
Khối tài mậu ạ?

Khối tài mậu, nhưng mà nó phụ sách sang trưởng công an của xã.

Lúc ấy đã có công an xã rồi ạ?

Có công an rồi đấy. Lúc bấy giờ bà là phó chủ tịch trưởng công an rồi đấy. trưởng công an của cái xã này ấy.

Ngày ấy công an cũng làm những việc như bây giờ ạ?

Công an của mình ngày xưa thì nó lại khác nhiều chứ. Bây giờ thì nghiện ngập nhiều, cướp giật nhiều, thế rồi thuốc phiện nhiều, ngoại dâm cũng nhiều chứ ngày xưa nó không có. Ngày xưa công an chỉ là làm nhiệm vụ bắt kẻ gian, cũng có kẻ gian. Lúc bấy giờ gọi là ăn cướp, đánh phỉ đấy.

Công an cũng đi đánh phỉ ạ?

Có chứ.

Phỉ ở đâu hả bà? 

Trước là ở xã Quang Tiến này này có một nhóm phỉ đấy.

Phỉ người Việt hay người Hoa hả bà?

Đó là người dân tộc. Ở xã Quang Tiến thì có cái tay Sùng ấy gọi là tướng cướp, mình kết luận nó là phỉ đấy. Nó là tướng cướp nhất vùng của nó mà. Mãi không bắt được lão đấy. Ở cái cầu Ngàn Ván, trước mình đi tắt ở đây là cái cầu Ngàn Ván đấy đi xướng Đình Vồng đấy, cầu Ngàn Ván là giết người ghê lắm, nó cướp.
Bà lãnh đạo người đi bắt ông tướng cướp ấy ạ?

Có, phải đi chứ.

Có bắt được không hả bà?

Được, bắt được, bắn trên cái đồi Tròn của cái đồi Quang Tiến ấy.

Ngày ấy công an đã đuợc trang bị súng rồi hả bà?

Có chứ. Mà lúc bấy giờ có súng đâu cháu. Bấy giờ là súng không có. Nói chung du kích toàn kiếm dài thôi, tối đi tuần thì có cái gậy tre đấy, tre đực ấy, thì là đi tuần thôi chứ làm gì có súng. Sau này nó lên Mỏ Thổ nó đóng cái năm bao nhiêu thì không nhớ rồi. Nó đóng ở Mỏ Thổ thì dân quân du kích mới đánh nó, đi vây nó thì mới cướp súng của nó được chứ, thì mới có súng.
Đánh trên Mỏ Thổ là đánh Phỉ hả bà?

Đánh Tây chứ. Đánh Pháp đấy.

Bấy giờ mới có súng trang bị cho công an ạ?

Trang bị cho dân quân chứ, còn cấp trên chỉ có giao được mấy cái khẩu súng, mà cái xã này rộng như thế chỉ có mấy cái khẩu súng thôi. Làm gì có súng.

Đội công an xã ngày ấy là có bao nhiêu người hả bà?

Công an xã công an viên thì đông, công an viên chỉ đạo thi đông. Nói thí dụ như bà này này là phó chủ tịch trưởng công an đấy, như bây giờ này này. Nhưng chính trưởng công an bây giờ nó sướng, ngày xưa khổ lắm. Nói chung là ở xã mình có bao nhiêu công an viên thì cũng chả nhớ.
Có đến vài chục người không hả bà?

Phải vài chục người chứ, xã to như thế này thì các xã phải vài chục người chứ. Nó phải trên 100 người. Nếu tổng số cả xã thì phải trên 100 vì nó nhiều xã mà Phúc Sơn này, Đại Hoá, Lí Cốt ở mãi chỗ núi Đót ấy, từ đó hất lên đây là một xã. Chứ bây giờ nói chung nếu như cái xã này vẻn vẹn tưng đây nhưng bây giờ lãnh đạo kém qúa. Bà nói thật. Nếu như bây giờ mà còn trẻ công tác cái xã này thì làm ngon lắm. Có bao nhiêu dân đâu, có đến 2000 dân không? Thế mà cái uỷ ban xã Nhã Nam không làm được lên cái công trạng gì. Bà ngày đấy là làm phó chủ tịch trưởng công an, tức là trước đây nó gọi là tư pháp, sau này nó mới đặt tên là khối tài mậu thôi.

Ngày ấy tư pháp bao gồm cả công an hả bà?

Tư pháp gồm cả công an nói chung vân vân giải quyết mọi vấn đề kiện cáo đánh châu là mình giải quyết hết. gộp hết tất cả là mình giải quyết. Đơn kiện đơn kiếc của xã là mình có quyền giải quyết.
Ngày ấy công an đã có trụ sở ở xã rồi hả bà?

Làm gì có. Giời ơi mãi về sau này mới có cháu ơi.

Khi bà làm là vẫn chứ có ạ?

Chưa có, toàn những ở chùa thôi, mới ở nhờ dân thôi. Mãi về sau này mới mua được cái nhà của nó bán đấy thì lại cho trạm xá chứ uỷ ban vẫn ở nhờ, không có nhà

Bình thường thì có hay họp không hả bà?

Triệu tập họp thì vẫn mượn nhà dân thôi, làm gì có uỷ ban. Cái Đình Đoàn Kết này  này là cái trụ sợ uỷ ban đấy. Cái đình Đoàn Kết bây giờ họ mới làm đấy trước đây là cái nhà gianh, có mỗi bệ đất đặt cái bát hương thờ thôi. Cái Đình Đoàn Kết bây giờ đấy. thì uỷ ban làm ở đấy xong họp luôn.

Vậy là uỷ ban đóng ở đình ạ?

ừ, ở đấy đấy, rồi họp hành tiếp dân cũng ở đấy luôn.

Công việc chính của Phó chủ tịch là làm gì hả bà?

Thế này nhá, cái phó chủ tịch của bà là thay trưởng công an ấy, tư pháp đấy, gọi là tư pháp đấy, thì nó thế này này, nó không cứ công việc gì, kiện cáo đánh nhau này, bỏ vợ chồng này. Vợ chồng bỏ nhau li dị thì cũng bà nhá, đánh nhau cũng đến  bà mà các đám cưới xin là cũng đến bà. Bà phải đến để công nhận, công nhận cho đôi đó là vợ chồng, đem giá thú đến tức cái đăng kí đấy, đem cái sổ đến đám cưới để hai vợ chồng kí vào, cả hai bên cùng kí vào để đăng kí.
Tức là mình phải đem sổ đến chứ không phải là họ đến uỷ ban để đăng kí hả bà?

Không, mình mang sổ đến để công nhận cái đám cưới ấy, công nhận đôi vợ chồng này đã thành hôn, lấy nhau, từ nay đi là thành vợ thành chồng. Đấy đại thể nó là thế.

Chỉ có đám cưới nào báo cho uỷ ban biết thì mình mới đến ạ?

Người ta phải mời chứ, là đến ngày hôm ấy chúng tôi có tổ chức để cưới vợ hay là cưới con trai đấy thì là mời uỷ ban đến để chứng kiến đám cười cho cháu thì là mình đi. 

Bà có được cử người thay mặt mình đến hay phải đích thân mình đi?

Không, phải mình đi.

Những đám cười ở xã mình cũng phải đi ạ?

Xa cũng phải đi, gần mình cũng phải đi.

Bà đi xã nhất là tận đâu ạ?

Đi xa nhất là Quỳnh Lâu, Mỏ Trạng, rồi ở đây xuống là Đại Hoá, Lí Cốt. 

Bà đi bằng phương tiện gì ạ?

Đi bằng cái xe đạp cọ cạch ấy. Đi cái xe đạp cọc cạch ấy chứ được cái xe đạp bây giờ đã khá cháu ạ. Đi thì tụt xích, bảo thôi thế này thì đi bộ. Mà đi bộ là phần nhiều hơn chứ còn xe đạp là rất ít. Bởi vì nói chuyện cháu nghe, từ đây đi vào rừng Phe đi xe đạp là không đi được nhá, cái đường cvó thành một đường chung đâu phải đi bộ; mà từ đây đi ra Quang Tiến thì là còn đỡ còn đi được, đây vào Mỏ Trạng còn đi được nhưng nếu vào Canh Nậu là không đi được phải đi bộ. Đi bộ phần nhiều đấy. Đi bộ phải 2/3. Là 2/3 đi bộ chứ đi xe không có cháu ạ. Mà quần áo có đâu cháu, rét mướt thế này mà chỉ có một bộ thôi, làm gì có áo rét như bây giờ.
Ngày ấy bà giải quyết các cuộc kiện cáo như thế nào ạ, có mở phiên toà để xét xử không hả bà?

Không, mở phiên toà xét xử thì cũng có nhưng mà gọi là trầm trọng lắm thì mới mở phiên toà, còn hoàn toàn là mời ra xã để giải quyết hết, mời người ta ra uỷ ban để giải quyết. Nói ngay như vợ chồng ông Văn định bỏ nhau đây này. Ông Văn, bà Văn bỏ nhau này, ném quần áo là chính bà giải quyết cho đấy.

Sau lại không bỏ nữa hả bà?

Không. Thằng Văn nó chê cái bà ấy, chê cái bà Văn ấy. Không phải nói xa, ông Văn đây này. "Không rất khoát phải bỏ". "Không bỏ được. Người phụ nữ với mình thanh niên nhất trí lấy nhau rồi là phải ở với nhau, chứ không thể bỏ người ta được. Chốc lấy mai không thích anh bỏ người ta như con gà anh thịt anh bỏ đi". Gay lắm đấy, cái trận đấy. Vợ chồng ông Văn này này. Trước ông Văn chả chê cái bà ấy mãi đấy. Đến tận năm 53 thì bà mới bảo "Cái này phải giải quyết dứt điểm chứ ai lại để thế, cứ để nhùng nhằng mãi. Lấy thì lấy hẳn mà khong lấy thì không lấy hẳn, để thế này không được". Ông Văn ấy. "Không, dứt khoát là bỏ". "Thật à, bỏ thật hay sao đấy?". "Thật". Thế xong rồi vận động lại ở với nhau được tưng ấy người con đấy.
Lúc ấy ông Văn cũng ở trong công an phải không ạ?

Không, lúc bấy giờ không, Văn nó không làm gì.

Như vậy là bà xử lí kiện cáo cả về li hôn, đánh nhau ạ?

Đánh nhau cũng có, mà li hôn cũng có, kiện nhau cũng có. Cái cô Hiền mà em cái anh Tiện đấy này mà lấy cái anh nhà gì mà chuyên buôn lợn ấy, tên cái anh ấy là anh Hùng. Cái cô ấy thì được đứa con. Con cái Hiền , cái cô ấy giờ lấy chồng ở dốc Đanh ấy. Nó còn nhỏ bằng này này (Khoảng 7,8 tuổi), mà cái thằng ấy ác, cái cô ấy lại không dám nói. Nó đánh tím hết hai đùi.

Đánh cô ấy hay đánh con ạ?

Cái anh chồng ấy, nhưng không phải là bố nó, con này là con chồng khác. Tức là cái cô này lấy chồng rồi được đứa con thì nó bỏ nó đi đâu mất không biết, xong mới lấy cái anh hùng này thì nó chứ có con, nó ghét cái con bé này. Thế thì cô ấy mới bảo "Khổ quá bá ơi", "Thế làm sao", "Nó đánh con bé đau", mới bảo "Mai đem con bé ra xem thế nào. Cô về cô viết lá đơn để tôi gọi thằng Hùng ra. Thế cô nhất trí về với nó hay dứt hoát không về nữa, cô trả lời thẳng", "Em không thể về nữa, về con em chết mất", mới bảo "Ừ, bây giờ cô phải viết cái đơn đàng hoàng. Cô phải viết như thế này, trình tự như thế này". Nhưng mà nó không biết chữ. "Rồi cô mang ra đây thì tôi sẽ mời ra", tức không thể gọi nó ra. Mang tiếng làm nhưng lúc bấy giờ nó khó lắm cháu , một là bây giờ không phải là người mà ngwoif ta đánh nhau này khác nên không thể gọi người ta được hoặc anh ra anh thế nọ với người ta là không được, trừ giả là cái thằng ấynó phạm pháp quá nặng ấy, nó giết người lấy của hoặc là nó đánh người ta nó cướp thì mình mới có quyền viết giấy để gọi anh ấy ra, còn những cái dạng này thì phải mời người ta đàng hoàng, chứ không thể gọi, gọi nó cự chết. gọi ra thì cũng giải quyết. Nó mới bảo "Em cũng không phải đánh cháu", "Không đánh mà người chan, ngực ngung nó tím hết là thế nào? Mà nó ở nhà với anh ai đánh nó anh cho biết. Anh không cho biết thì ai đánh nó. Chỉ có anh với nó ở nhà mà tại sao con bé nó lại bị như thế này. Bây giờ anh hãy hỏi ngay mọi người xem ai người ta có thể công nhận cho anhlà không đánh không? Anh ra đây anh nói không đánh là phi lí. Bây giờ cho nó đi khám, nếumà khám ra thì anh còn tội tày trời. Anh nhận hay không là tuỳ anh. Cái này tôi xét như thế đấy.", cuối cùng là "Vâng vâng vâng, cháu xin nhận, cháu có đánh con bé". Xin thế thì cuối cùng phải bồi dưỡng cho cô này. Tôi mới nói "Khi mà nó quay trở thì cô phải nói ngay: Tôi với anh, đây là đứa con riêng của tôi, tôi với anh không thể sống với nhau, từ ngày hôm nay đề nghị uỷ ban cho tôi được cắt, tôi không bao giờ về với anh nữa, tôi không phải là vợ anh". Đấy, ngày xưa chỉ nói câu cắt thôi chứ không biết nói, chứ bây giờ nó văn hoa ghê lắm đó cháu. Bây giờ văn hoa ghê lắm chứ đâu phải người ta bảo cắt là thôi đâu, phải không? Bây giờ là cái danh từ nó hay lắm. Ngày xưa các bà làm thì vẫn cổ lắm.
Uỷ ban có cấp giấy li hôn cho họ không ạ?

Tức là thế này, giải quyết xong việc hai người này bỏ, tưc li hôn ấy, hai người này đồng ý không lấy nhau nữa, thì mình thành lập một cái bản, chứ không có giấy li hôn, là ngày ôm nay là không tình không nghĩa không vợ không chồng không có quan hệ. Chứ ngày xưa mình làm gì có như bây giơ đâu.
Tức là mình viết tay giấy li hôn ạ?

Mình viết vào đấy rồi bắt hai người kí. tức là nó có cái văn bản ấy. Ngày xưa làm văn bản là chính chứ nó không có như bây giờ gọi là giấy li hôn, đi xuống toà án người ta có cái giấy trích lục là từ nay trở đi là quyền tự do của anh chị, anh có quyền lấy vợ, chị có quyền lấy chồng. Chứ đây mình chỉ viết văn bản là từ giờ phút này anh chị không phải là vợ chồng, đã cắt đứt tình duyên rồi, không có tình nghĩa vợ chồng nữa, anh có quyền lấy vợ, chị có quyền lấy chồng, chỉ có thế thôi, bên này kí, bên này kí, thế thôi. Chứ bây giờ nó làm danh xưng lắm.

Lúc ấy có văn phòng ở xã chưa hả bà?

Có chứ, không có thì làm thế nào.

Lúc ấy có máy in, máy đánh chữ chưa ạ?
Toàn viết tay cháu ạ. Lúc bấy chỉ là viết tay thôi cháu ạ. Bà nói thế này nhá, lúc bấy giờ là văn phòng uỷ ban là cái anh Tiến bây giờ về dưới Hà Nội rồi nhưng không biết là còn sống hay chết thì không biết, anh ấy làm văn phòng uỷ ban của xã Hợp Tiến, là cái anh Tiến ấy. Người là người Hà nội lên đây ở mới đưa vào làm văn phòng, anh ấy làm tốt lắm. Đấy là văn phòng uỷ ban. Thế anh ấy đi rồi thì ai làm cái văn phòng uỷ ban đây? Đến ông Nhung ở phố ấy, ông ấy chết rồi. Mới đến ông Khôi, Khôi bây giờ con thịt trâu bò đấy, làm văn phòng uỷ ban. Văn Phòng uỷ ban là cái đời bà này thôi, chứ văn phòng uỷ ban trước là cái ông khác cơ. Đây là bà nói cái đời bà làm nhá,là có anh Khôi làm văn phòng uỷ ban này. Tức là viết lách ấy, công văn về là mình bảo anh phải viết để đi mời các thôn xóm để mai họp, ví dụ thế, là cái ông ấy có quyền mời, mà mình phải kí giấy. Đó là cái ông Khôi mà con thịt trâu bò ở Chợ Trâu đấy. Mới lại cái anh Nhung chết rồi, nhung thợ may đấy, em của cái ông Tâm Phều, em trai của vợ đấy. đấy mấy cái ông ấy. Còn giao thông thì cô Bình trong Tân An này, con bà Nam Nhiên ấy. Cô Bình ấy, làm giao thông của xã đấy.

Làm giao thông là làm gì ạ?

Làm giao thông tức là đưa thơ từ ở chiến trường về, hoặclà các nơi khác gửi thăm nhà cháu, quê hương gửi lênlà cô ấy phải đem giải thơ hết. Cô Bình Tân An, cô Bình con dâu ông bà Nam Nhiên ấy. Cô này cô ấy nghỉ xong đến ông Nguyễn, ông Nguyễn là anh ông Tâm Phều, thương binh mà. Sau đến cái ông Hoài Chuối ở cầu Xi Măng ấy, ông ấy tên là ông Hoài nhưng bán chuối gọi là ông Hoài chuối. Lúc đấy thay đổi giao thông cái xã này nhiều ghê ấy, chứ không phải ít đâu.

Bà có tham gia vào hội phụ nữ không hả bà?
Bà đã là bên chính quyền rồi, còn tham gia họp hành thì mình có đến, còn thì phải hội phụ nữ người ta làm chứ mình làm làm sao được.

Bà có trong ban chấp hành mặt trận không hả bà?

Lúc bấy giờ là trong ban chấp hành nông hội chứ nó chưa có  mặt trận. Chấp hành nông hội cũng là thay mặt trận đấy. Lúc bấy giờ bà là phó bí thư, phó bí thư nông hội. Cái anh Khánh, giờ về Bắc Giang rồi, là bí thư nông hội. 

Bà làm phó bí thư nông hội trước khi bà làm phó chủ tịch hay là sau ạ?

Cũng đang làm tất, vừa làm phó chủ tịch, vừa là phó bí thư nông hội, vừa là thường vụ đảng uỷ nữa.

Nhiệm vụ chính của nông hội là làm gì hả bà?

Ngày xưa gọi là nông hội, ban chấp hành nông hội làm những việc như là, một là về anh ruộng đất.

Bà có làm đợt cải cách không ạ?
Có.

Cải cách ở mình là năm 54 hả bà?

Giải phóng Điện Biên thì là cải cách đấy. Năm 53 bà đã đứng lên làm toà án xử, giảm tô đấy, bà đã làm toà án rồi nhá. Năm 54 bà cũng toà án là xử các địa chủ đấy. Đứng lên chia ruộng đất cũng là bà
Giảm tô ở mình là từ năm 53 ạ?

Năm 53 giảm tô.

Ở mình thực hiện giảm tô như thế nào ạ?

Thực hiện giảm tô như thế này này, cái thứ nhất là có đường lối chủ trương, giảm tô ở đây là thoái tô, giảm tô nói chung. Trong cái giảm tô này mới gọi là tạm thời đấu tranh với địa chủ để giành lại cái quyền lợi cho nông dân chứ chưa phải là chia ruộng đất. Chỉ có lấy được cái tài sản của họ là thóc lúa,tiền, vàng bạc để chia cho nông dân, rồi trâu bò.

Lúc giảm tô đã tịch thu rồi hả bà?

Giảm tô cũng tịch thu chứ, nhưng mà ruộng thì phải sang tận năm 54 thì mới lại cải cách ruộng đất, thì mới lại đấu tranh đòi hết ruộng của nó chia cho nông dân, chia nhà chia cửa cho nông dân.

Tức là thời giảm tô thì chỉ lấy một phần thôi ạ?

Giảm tô thì thế này, nói chuyện cháu nghe này, giảm tô thì đấu tranh với họ đòi lại cái thoái tô, tức là của cải vật chất, trâu bò, thóc lúa, nhà cửa, đấy thế thôi.

Mình có phải gọi họ đến để thông báo thế không ạ?

Đấu tranh với nó thì việc nông dân ngày mai vào tịch thu thì cứ vào thôi, không có phải gọi gì cả.
Cứ thế vào ạ?

Cứ thế vào thôi. Vào phải có văn bản rõ nét chứ. Ví dụ như là tịch thu của nhà bà A này là bao nhiêu tấn thóc, nhà B là bao nhiêu tấn thóc. Phải có chứ.

Tức là có đội giảm tô riêng hả bà?

Có đội giảm tô riêng.

Đội của xã mình hay là đội từ nơi khác đến ạ?

Không, ở trên cử về chứ. Là do đảng tổ chức thành lập những đội giảm tô riêng, đội cải cách riêng. về địa phương thì cái anh giảm tô này, anh cán bộ này phải làm gì? Anh phải phát động dân học tập thật thông suốt, là người ta nghĩ đến quyền lợi của người ta. Còn nhiều người sợ địa chủ người ta khong dám đấu ấy chứ cháu, chứ không phải là người ta đứng lên người ta đấu ngay đâu, không có đâu.

Ở trên cử về bao nhiêu người hả bà?

Mỗi một đội về một xã là 13 người.

Có lấy thêm người của xã mình không hả bà?

Có. Tức là thế này này, cả đội này bộ cử về là có 13 người, mỗi xã có 13 người thôi, về thì cái ông trưởng đoàn này, gọi là cái anh tổ trưởng đấy, phụ trách 13 cái ông này đấy phải tìm hiểu để bắt rễ cái người tốt ấy, nắm cái rễ này để phát động cái rễ này, thì cái rễ này đi tìm hiểu mọi chuyện rồi phát động phong trào lên. Phải thế nó mới thành được chứ không làm sao thành được.

Vậy là bà tham gia vào đội giảm tô của xã ạ?

Ừ, dội giảm tô, cả cải cách nữa.

Thời giảm tô thì ở đây tịch thu của nhiều nhà địa chủ không hả bà?
Ở đây thì tịch thu của nhà Chỉ Kham là một, Chánh Bàn là hai, nhà ông Lục Trình là ba, nhà Lục Trình thì chẳng có gì mấy, mới lại nhà Hai Đối ở Quang Tiến là nhà nhiều thóc nhất đấy. Nhà ông chỉ Kham với nhà ông Chánh Thạch với nhà ông Hai Đối,nhà đạo đấy.

Ngoài tịch thu như thế thì có yêu cầu địa chủ giảm tô xuống cho người cày cấy ruộng của họ không ạ?

Không, cái lúc bấy giờ chỉ có đấu tranh để giành lấy cái quyền lợi của nông dân thôi, chứ còn đấu tranh giành lại ruộng đất là phải sang năm 54 cơ. Còn năm 53 chỉ lấy quả thực để chia thôi. Lấy trâu bò của họ ra, rồi lấy thóc chia cho nông dân thôi. Đấy phát động nông dân rồi đấy, quyền lợi của nông dân đấy, đem chia cho nông dân.

Tức là chia cho nông dân luôn cái số tịch thu được đấy ạ?

Chia luôn đến đấy chia luôn, chẳng hạn bà được 50 cân thì bà lấy 50 cân, tôi được 1 tạ thì lấy 1 tạ, nói thí dụ như thế. Cũng như là hợp tác chia thóc ấy.
Nông dân là nông dân của toàn xã đấy ạ?

Toàn xã chứ còn gì nữa, toàn xã được chứ. Còn cái anh khổ chủ là cái anh ở mới cái lão này, cái anh này chuyên môn ở năm ở mùa đi cày đi gặt đấy, là quyền anh này ở địa chủ. Thì cái anh này khi mà giảm tô ấy thì phải nắm vững cái anh này để cho nắm tình hình thóc lúa nhà nó có bao nhiêu, có những cái gì để cho nắm vững cái anh này, nhưng cái anh này không phải nó dễ dàng nó khai cho mình còn phải phát động cái tư tuởng như nào để cho nó nói ra được là nhà nó có tưng đây thóc, ruộng có tưng đây nói thí dụ như thế thì đấy báo cáo với đội nó là như thế. "Thế bây giờ chúng tôi mà đứng lên đấu tranh, theo đường lối  chủ trương của đảng đấu tranh thì có sợ cái gì không", thì bảo "không, không sợ cái gì cả vì đã có sự bảo hộ của nhà nước, của đảng, của chính phủ". Nhiều người sợ chứ cháu.
Phải  gọi người đấy đến hay mình phải đến tận nhà để vận động ạ?

Tức là mình gài cái anh cán bộ vào đây để ở với anh này, gọi nó ra ngoài, gọi ra ngoài xong rồi gọi nó về ở một chỗ nào đó, ở chỗ nào đó thì ông cán bộ phải ở với cái anh này, ở đến khi làm xong giảm tô thì cái anh này theo đội đi luôn, đội nhắc đi làm cán bộ luôn, đấy nó là như thế.

Thế là giảm tô trong 1 năm hả bà?

Tứ là năm 53 giảm tô thì năm 54 thì cải cách ngay.

Giảm tô thì cũng mở phiên toà nữa hả bà?

Có chứ, toà còn phải xử chứ.

Toà thì xử như thế nào hả bà?

Toà thì xử cái tội trạng của nó như bóc lột nhân dân, đến ngày hôm nay nhà nước mở con đường cho các anh biết là bây giờ ruộng đất thuộc của nhân dân, chứ anh không thể có quyền chiếm hết ruộng đất của nhân dân, làm nông dân không có 1 tấc ruộng còn anh có cả hàng bao nhiêu chục mẫu thì anh lấy ở đâu ra, anh có tiền có của, anh mua của dân, khi người dân nghèo đói quá phải bán cho anh, đồng ý là anh mua, như thế là anh không giúp đỡ dân mà là anh mua cách rẻ. Thế đấu tranh nó là như thế.
Người ta mởn phiên toà ở 1 địa điểm cố định hay đến nhà dân để mở ạ?

Không, cố định có phiên toà đàng hoàng chứ. Ở cái bãi Lí Đương , Lí Đương ở chỗ voi đầm này này, là phiên toà ở đấy đấy.

Có cả chánh án, đầy đủ cả ạ?
Có chứ.

Lúc đấy thì bà tham gia gì ở phiên toà đấy ạ?

Xử.

Bà là người xét xử luôn ạ?

Xét xử nhiều hơn, Bà xét xử nhiều hơn. Còn cái anh Quyến Môn chết rồi nó lại ngọng níu ngọng nó, nó cũng là cốt cán, cũng là nhờ cốt cán đưa lên nhưng mà nó không nói được chỉ có mình là giải nhiều thôi.

Bà xử bao nhiêu người thời giảm tô hả bà?

Giảm tô thì địa chủ có ông Chánh Bàn, Chỉ Kham, Lục Trình, Hai Đối. Hai Đối ở Tỉnh Đạo ấy, thế thôi. Đấy là mình chỉ phụ trách cái xã này thôi.
Thế là những người đấy họ chỉ bị tịch thu chứ lúc đấy không bị đi tù ạ?

Khi đấu tranh xong lấy của cải vật chất xong thì bị đi tù ngay.

Đi tù ngay cái thời giảm tô đấy ạ?

Giảm tô là đi tù ngay, ông Chánh Thạch đi tù giảm tô rồi chết ở tù này, Chỉ Kham nó còn được về, mấy năm là nó được về, thế còn cái ông Hai Đối thì ông chết, còn Lục Trình thì cũng chết.
Thế là người của chính quyền mình xét xử còn đội từ trên huyện về thì họ không xét xử ạ?

Không, trung ương họ cử cái đội cán bộ này về người ta không xử, người ta chỉ có đi làm án cho mình thôi, người ta đi phục vụ làm án, cái án của cái anh này phải đáng tội gì thì người ta viết bản án thì mình cứ theo đó mà xử.

Tức là có sẵn án rồi ạ?

Phải lấy chứ. Ở đội người ta có 13 người thế này này, mà cái anh đội trưởng phụ trách chung cái đoàn ấy là có 13 người, có cả anh đội trưởng là 13 người. Còn 2 anh kia thì là 1 anh văn phòng tiếp công văn các thứ đưa về, cái anh thứ 2 thì là gì tức là phụ trách cho bên toà án thì anh phải đi lấy từng khổ chủ một để anh lấy lên án là cái anh này, là cái anh này. Thế còn cái người xử án thì đây, mình làm theo cái án của nó. Thế cho nên cứ đến những cái trại nhốt, lúc bấy giờ nói chung là địa chủ cũng nhiều nhưng riêng cái thành phần cao độ nhất ở xã mình có từng ấy người thôi, còn trung nông cấp trên, trung nông cấp một, cấp hai, thế thôi. Chẳng hạn như bà, bà cũng là trung nông cấp trên nhưng bà không phải là địa chủ, thì bà cũng lại phải lĩnh của ông này khoảng độ 10 mẫu ruộng về bà không làm hết, bà lại mướn người công cày. Bà là trung nông cấp trên thì bà không phải là địa chủ, bà không có tội ác. Đại thể là thế. Thế còn cái anh Trung nông cấp dưới chỉ làm độ 5 mẫu hay là 3 mẫu thôi thì phải lĩnh của cái ông này. Thì cái thằng này là thằng nặng hơn, vì nó chuyên mua ruộng đất lôm côm nó về nó lại phát cho cái ông này làm, ông này phải trả tô cho thằng này, trả thóc cho cái thằng to này. Nó làm cái bốt cao nó ngồi trông. Gặt nó ngồi trông, đi gặt về được bao nhiêu thóc là phải mang về cho nó. Là cái ông trung nông lớp trên đấy là phải mang thóc nộp cho cái ông này. Phải nộp đủ, không đủ là chết với nó.
Lúc ấy là chỉ xét xử địa chủ thôi chứ trung nông chưa bị xét xử hả bà?

Không, trung nông chỉ bị phê bình thôi chứ khong bị xét xử, chỉ là trung nông lớp trên thôi chứ chưa phải là địa chủ. Người ta cũng đi lĩnh ruộng của cái thằng kia người ta làm lấy ăn thôi, gọi là tạm thời mát mặt thôi, người ta đủ ăn đủ tiêu thôi chứ người ta không bóc lột. Thế là không vấn đề gì. Nhưng mà cái trung nông bóc lột của nó là 20 mẫu, 30 mẫu, 40 mẫu ruộng, nó còn cho người khác về làm rồi nộp tô cho nó, đấy mới là tội nặng. Ví dụ như nhà chánh Bàn này này, Chỉ Kham này này. Còn cái ông Lục Trình có tội là vì ông ấy làm ở cái văn phòng cho thằng Pháp. Gọi là lục mà, chuyên môn viết giấy tờ cho nó này khác đấy. Trên Phủ có kiện cáo cái gì thì ông đó phải viết. còn cải cách bà được tham gia cải cách, đi trực tiếp các huyện đấy, là bà trực tiếp đi. Chẳng hạn như bà được đi xuống Bình Lục, Phủ Lí Hà Nam ấy, là phụ trách ở đấy đấy.
Tức là năm 54 bà đi phụ trách cải cách ở Bình lục ạ?

Cải cách ở đây xong là đi luôn.

Tức là cải cách ở mình xong mới đi ạ?

ở đây xong mới đi.

Đội về cải cách vẫn là đội giảm tô hay là đội khác ạ?

Không, có đội khác chứ. Đội cải cách lại khác.

Khi đội cải cách về thì bà cũng lại tham gia vào đội cải cách ạ?

Tham gia cải cách đấy. Tham gia cải cách ở Hà Nam - Phủ Lí này, Sơn Tây này, Hà Đông này.

Tức là bà đi cải cách ở đấy ạ?

ừ đi cải cách ở đấy đấy.

Tức là cải cách ở mình xong thì bà mới đi ạ?

Ừ, cải cách ở đây chia ruộng đất xong hoàn chỉnh là bắt đầu trên cử đi cùng với đội là đi cùng với đội. Đi với cái đội ấy thì nó lại thế này này, cũng gọi là cán bộ đâu mà ra, cũng toàn bộ đội thôi. Nói như cái đội của bà ấy là có 13 anh thì có mỗi mình bà là nữ, làm đội trưởng cái đội đấy thôi, còn toàn những nam thôi. Cơ quan thì có hai tay, một tay văn phòng của huyện uỷ Hà Đông, với còn một ông là ông Tĩnh là văn phòng của tỉnh gì thì quên rồi, thì đến làm văn phòng, thế thôi. Lấy luôn từ đây đi nhưng không phải là đi với cái đội ở đây đi. Ra nó mới thay đổi rồi biên chế các cái đội, toàn bộ đội thôi mà.

Khi ra đấy thì bà có phải học tư tưởng không hả bà?

Không, học tư tưởng thì mình học rồi, làm ở đây rồi, đi ra đấy là chỉ phân công luông thôi. Bây giờ là tôi phân công cho cái đồng chí này này đến cái xóm kia bắt rễ làm sao được cái rễ thật tốt. Anh mà bắt cái rễ không tốt, rễ thối là anh không cho ở, là anh không làm được việc. Chẳng hạn phân công nhé, có mười mấy anh tôi phân công thế này, bây giờ mới đặt một cái địa điểm là đội ở đâu đây, là tự mình phải đi tìm, tự đi timg một cái rễ thật tốt, một cái người thật tốt trung kiên của mình ấy thì mới đặt văn phòng ở đấy. Bà là bà phải đi, đi tìm hiểu hết tất cả xóm này thôn kia các thứ xong, mọi người đều phải đi, mỗi người đi một nơi, tìm đâu kệ các anh, anh phải làm sao mà bắt được cái người thật tốt thì anh bắt.
Khi cử về một địa phương thì người ta có quy định phải quy mấy người là địa chủ, mấy người là trung nông không ạ?

Không, không, lúc ấy chưa phát động, chưa quy gì cháu ạ. Bây giờ mới nói cháu nghe này nhé, khi mà phát động quy người ta lên làphải được cả lòng dân nữa. Phải phát động dân học tập mấy tháng trời mới ra địa chủ đấy cháu ạ. Nói ví dụ như bà về cái xã Bình Lục, Phủ Lí bây giờ đấy, đồng trắng nước trong toàn dân nghèo. Ở ngoài hồ vào đấy là phải đi thuyền vào đấy. Bà mới bảo toàn người miền Bắc thế này làm sao biết bơi mà vào. Giữa đồng nó có cây đa, người ta gạt cái thuyền người ta lên ăn cơm đấy thôi. Từ đây gọi ra nhà thằng Hoan (Cách nhà bà 140 khoảng 50 mét) là không nghe thấy đâu. Đành chịu chết ngồi  ở đấy thôi. Thấy  có ai hay trẻ con nó đi đâu về thì bảo "Mày cho chị về bên kia", nó bảo "Thế đi" thì nó lại trở mình về bên kia. Nó có nhiều chuyện lắm, nói chuyện lịch sử thì nhiều chuyện buồn cười lắm. mà bà bây giờ cũng hơi lẫn rồi. tinh cái sổ sách của bà để dưới cái nhà gianh dười kia kìa mối nó đục hết, kể cả lúc cải cách ruộng đất về, tài liệu là bà đủ hết nhưng mà mối nó đục hết. Mưa mình cũng chả để ý đến mối nó ăn hết.
Khi đội cải cách về mình thì vẫn là 13 người như thời giảm tô hả bà?

Thế thôi, không hơn. Cũng ít thôi mà, phân công mỗi một xóm một người thôi mà.

Khi về đây họ lấy mấy người ở cơ quan vào đội cải cách hả bà?

Lấy ở đây có mình bà đi thôi. 

Cải cách ở mình là làm những cái gì hả bà?

Cải cách ruộng đất này này, lấy vào là học tập đi xử toà án, đi phát động dân để có cái phong trào đấy, lại đấu tranh với địa chủ. Mình phải đi cho dân đi học tập.

Bà thì phải làm những gì ạ??

Khi mà ông cán bộ bắt mình là rễ, trung kiên đấy, người ta bắt vào mình thì cứ theo mình thôi, họ lại phổ biến cho mình thì mình lại đi tìm cái ông A, ông B kia rồi phát động lên cái phong trào. Đi tuyên truyền đấy, đi tuyên truyền cái ông A này trước đây là bà con nhà mình dưới sự nô lệ đói khát, rách cơm không có ăn, áo khôgn có mặc thì đến bây giờ nhà nước, chính phủ, đảng là mở con đường cho dân ta được học tập, được ăn được nói thì ta cứ nói. vậy thì ta đòi lại cái ruộng đất tài sản cho nông dân, nói tahửng là cho mình đấy thì mình phải đấu tranh. Chứ mình không phải ép họ bảo cái đó của tôi mà phải đấu tranh với nó mới được, mình lấy về vẫn được mà. Đấy mình phát động quần chúng là như thế..

Tức là bà tìm đến những nhà khổ chủ đấy ạ??
Đấy khổ chủ đấy. ở xã bà thì bà không phải tìm khổ chủ, xã bà bà cứ tự nhiên thôi, tự nhiên phát động bà con đến họp phổ biến cho bà con tình hình thế cho bà con học tập xong là phát động phong trào.
Tức là gọi hẳn bà con đến học luôn ạ?

Cứ học như là đi học đội ấy, đem chính sách phổ biến cho họ thế thôi.

Bà là người phổ biến ạ?

Mình là người phổ biến.

Nhưng người trong đội cải cách họ không đứng ra....

Không, lúc bấy giờ là họ giao quyền cho mình chứ là mình phải làm, thế thôi, ..... tự đấy mà làm nhưng nhiều anh không làm được nói thí dụ thế,... vì không nói được, không tuyên truyền được thì phải bỏ cái giấy ấy đi, còn bà thì làm ngon nói thí dụ như là ở xóm bà bà không được họp phải họp xóm khác, xóm khác cũng đi.

Sau khi làm tuyên truyền như thế thì làm gì nữa hả bà?

Tuyên truyền đến dân thông suốt rồi thì bắt đầu lại, cái anh đang đi tìm thì tìm ra rồi thì bắt đầu lại tìm hiểu cái anh tá điền này nài, nắm chắc anh rồi thì bắt đàu mới mở phiên toà, toàn dân nhất trí như thế rồi đúng là như thế rồi thì lên cái bản án , lên cái bản án thì nó là như thế là đúng thằng này phải xử xử trước phiên toà, thế là xử.

Phiên toà đấy là dân đến được xem tự do hay cấm dân vào ạ?
Ấy, dân như thế nói cháu nghe nhá đấu ở cái trường... qua Tân An sang ấy, đi qua đấy toàn thiếu nhi rồi bộ đội nói chung toàn dân...... tàu bay cho lên phải có quân bảo vệ, đông lắm, phải nói hàng ngàn người chứ cháu.

Thế là họ được đến xem tự do ạ?

Đến tự do, đến để đấu tranh đấy, họ đến họ xem đấy.

Cả giảm tô cả cải cách đều thế hả bà?

Đều thế hết, đông lắm, thế là đến để cổ vũ phong trào thiếu nhi, trống phách ầm ầm cổ động chứ, trống phách rồi thì alô, đả đảo rồi thì tất cả toàn dân như thế nào đấy, thiếu nhi thanh niên đủ cả.

Tức là vận động cả thiếu nhi và thanh niên đều tham gia ạ?

Không phải vận động, cứ phải học tập đến ngày hôm đấu thì bà con ta phải đi bằng hết, đấu tranh quyền lợi chính trị của toàn dân là ta phải đi hết chứ không có ai ở nhà, ở nhà thì chỉ một người trông nhà thôi nói thí dụ thế. Thì là đấu tranh quyền lợi của bà con thì bà con phải đi chứ, nếu bà con không đi thì ai đấu tranh cho.

Phiên toà thế có phải làm một cái bục cao cho mọi người cùng xem không ạ?

Có chứ lị, làm cái đài.

Thế có một cái bục để cho bị cáo họ đứng không ạ?
Nếu mà đấu ở kia thì đây phải làm cái bàn cao, tức là cái dàn cao để cho toà án ngồi, địa chủ thì ngồi sân kia, khi nào gọi thì cho đứng lên không thì bắt ngồi đấy, dân quây chung quanh cả cái vùng này đông lắm chứ ngồi chỗ thung lũng thì bên trên cũng nhìn được bên dưới cũng nhìn được, nó phải có cái địa hình chứ, không có địa hình thì làm sao mà đấu được.

Bà xử trước đông người như thế ạ?

Ừ, đông như thế, đông lắm hàng ngàn người như thế, mà lúc bấy giờ là thanh niên chứ chưa phải có chồng con gì đâu, lúc bấy giờ vẫn trẻ lắm.

Đấy gọi là đấu tố đấy hả bà?

Đấy là đấu tố đấy.

Phiên toà đấy mình là người xử thì có cả những người khổ chủ họ đứng lên kết án...

Bây giờ bà nói thế này nhá nói thí dụ bà là toà án cũng như bây giờ đấy, cái anh này có tội thì ngồi đây, cái anh khổ chủ thì ngồi đây khi nào đấu thằng này thì khổ chủ phải lên đấu thằng này, yêu cầu khổ chủ lên xem xét tên này có tội trạng gì thì để gọi anh này lên đấu, đứng đấy đấu, đấu xong thì giờ mình mới lại hỏi: "Bây giờ anh đã thấy cái tội của anh chưa. Bây giờ bà con, khổ chủ, cái người đã ở mới anh, anh  cư xử như thế có không, cho anh cãi, cãi đúng cãi sai không được", nó không cãi chỉ nói "con xin phép toà là đúng ạ", thì lại ngồi xuống thế thôi chứ nó không dám chống trả. "Qua cái tội trạng của anh thì anh đã thấy cái tội của anh thứ nhất là 50 mẫu ruộng anh lấy ở đâu ra chẳng hạn thế, cho anh nói", nói như thế này: "Dạ lúc bấy giờ chúng con không biết, chỉ biết bà con thiếu đói bán là con mua, nhưng mua đến bây giờ nhà nước có cái chế độ như thế thì chúng con xin nhận tội là con bóc lột nhân dân". Chẳng hạn đi làm một ngày sáng ăn rồi, trưa ăn rồi  nhưng tối muốn lấy bát gạo cho con thì nó bốc cho có tí như này thôi, thế là ngày công đấy,  có cái bà bà ấy đấu như thế,đấy là người có quyền đấu đấy.
Tức là một người thì có thể có nhiều khổ chủ đấu ạ?

Nói thí dụ bây giờ có một người địa chủ này, thế mà trong đó mấy anh thợ cày, anh mướn bao thợ cày ở nhà anh hàng năm, hai năm nói thí dụ thế là có bao nhiêu anh thì mấy anh đấy lên đấu hết, nó nắm vững hơn.

Như thế thì xử phải trong mấy ngày phải không bà?

Nói thí dụ, tối hôm nay đấu thì thằng nào ác nhất thì đấu được một thằng thôi thì đã khuya lắm rồi, lại còn sợ máy bay, đến năm 53 vẫn còn máy bay mà làm gì có đèn điện như bây giờ, đèn là toàn cái đèn dây thế còn phải có người canh gác nữa chứ có gì báo động tắt phụt hết ngay chứ, dân quân du kích là phải gác. Gác xa thì nó có cái kẻng to nếu có máy bay thì kẻng kèng kèng kèng thế là tắt hết cứ ngồi im thôi, tắt hết đèn đi đấy. Chứ như bây giờ thì lịch sự quá đèn điện sáng trưng trời.
Ngày đấy thì mở các phiên đấu tố thì mở trong bao nhiêu ngày hả bà?

Đấu tố thì tuỳ theo nếu như nhiều địa chủ, bóc lột nhiều thì có thể nói khoảng dăm bảy ngày, nếu như ít thì có thể hai đêm ba đêm là thôi.

Ở địa phương mình cái thời mà cải cách ấy thì phải đấu tố trong bao nhiêu ngày thì mới hết địa chủ ạ?

Cái ngày giảm tô đã, giảm tô thì đấu ba vị thì đấu trong ba tối, còn cải cách thì đấu có hai tối thế thôi, xã mình có mấy địa chủ thôi.

Người bị nặng nhất thì bị kết án gì ạ?

Kết án tù thôi chứ không xử bắn chưa đến tội bắn, như nếu muốn xử bắn mà cái nơi mà giải phóng xong ấy, nguỵ quân nguỵ quyền nhiều, nguỵ quân nguỵ quyền tức là nó theo Pháp, là nhiều lắm, thế nhưng mà cái tụi ác ôn này nó ghìm dân, dân còn không nói được cơ mà, nó ghìm dân dân không dám phát biểu; còn nhiều thằng quan một, quan hai, quan ba chứ cháu, đấy là về miền xuôi lúc mới giải phóng đấy, dưới Hà Đông, Sơn Tây, Hà Nam, Phủ Lí tỉ tỉ ấy.
Những người ấy có bị xử bắn không hả bà?
Không, những người ấy bị đấu tố thôi. Nguyên Bình Lục bà ở ba tháng trời mà không ai nói được câu nào ấy, không ai dám nói câu nào. Đến tháng thứ tư phong trào nó mới nổi lên được thì bấy giờ nó mới nói được đấy, dân mới dám nói đấy, sợ mà, đội đi rồi còn sợ nó quay lại nó giết mà. 

Ở mình là chỉ hai tối là đấu hết địa chủ hả bà?

Thế thôi, hai tối thôi.
Sau đó là tịch thu ruộng đất của địa chủ hả bà?

ừ, sau đó tịch thu ruộng đất thôi. Toàn dântập trung, rồi trồng rưng cờ mở đi ra đồng ầm ầm ấy chứ, đóng cọc chia ruộng. 

Những người như thế nào thì được chia ruộng hả bà?

Người nào cũng được chia ruộng , ngoài địa chủ không được chia. Anh nào trung nông cấp trên nhiều ruộng không chia, còn rút ruộng bớt của anh ta ra.

Tức là chẳng hạn một người được chia 1 sào mà người kia có ba sào rồi thì tịch thu hai sào của người ta lại ạ?

Không, không phải. Tức là nếu như anh đã có ruộng rồi, nói ví dụ nhà anh có 1 sào thì bây giờ ruộng tịch thu lại nó ít thì nên giành riêng người mà người ta không có một tấc ruộng nào, cố nông thì phải chia cho người ta. Bây giờ anh đã có hai sào rồi thì anh thôi, tự nguyện thôi hay anh có một sào anh cũng tự nguyện thôi để chia cho cái ông này, thế thôi chứ. Anh có rồi thì còn chia cho anh làm gì nữa. 
Ngày đó là chia ruộng theo khẩu hả bà?

Không theo khẩu gì cả, theo gia đình. Chẳng hạn gia đình nhà anh được mấy sào thì chia cho nhà anh mấy sào.

Không tính là nhà này có 5 người thì chia cho bao nhiêu hả bà?

Không, không, cứ chia sào. Ví dụ như nhà bà có 8 khẩu tôi chia cho nhà bà 4 hay 5 sào gì đấy. Thanh niên rồi phụ nữ, rồi cờ đánh ra ruộng rồi nhà nào nhà đấy ra đồng ầm ầm ấy chứ.

Chỉ có mười mấy người trong độimà chia được hết ruộng đất cho người trong xã ạ?

Chia được hết. Mình làm sẵn rồi chứ. Khi mà về cải cách ruộng đất thì phải có cái anh ấy lên lấy cái bản đồ của anh trưởng bạ của thằng Pháp trước đấy. Về anh ấy phải nghiên cứu là ruộng có bao nhiêu, bao nhiêu hộ dân thì cứ cái đầu này anh chia nhà này có 3 sào 5 sào hay 4 sào gì đấy.

Người trong đội làm hết ạ?

Người trong đội làm hết chứ dân không ai làm, không ai làm được.

Để dân biết mình được chia ruộng như thế nào thì mình phải họp ạ?

Tức là đến ngày mai chia ruộng thì hôm nay phải báo, phải họp chứ.

Họp toàn xã hay là họp cụm?

Không, là họp thôn chứ họp toàn xã thì rộng lắm. Họp thôn thì tuyên bố tối hôm nay các ông các bà đến họp để đến mai ra đồng nhận ruộng đất. Phải có cái ban bệ tức là khi ra đấy phải có đầy đủ thiếu niên trống đánh ầm ầm ngoài đồng, trống rồi cờ, rồi hô khẩu hiệu.

Như thế là không thể thực hiện đồng loạt các thôn trong xã được phải không bà?
Không, đồng loạt hết. Nói ví dụ Đồng Thịnh này ngày mai thì Đoàn Kết cũng ngày mai. Ở đấy phải làm ở đây phải làm, Tiến Phan cũng phải làm hết.

Như vậy đội làm sao đủ người để thực hiện?

Cái anh cốt cán này phải nhờ vào dân chứ. Có bao nhiêu anh ở cái đội ấy thì hôm đấy phải ra hết cùng với đội để chia ruộng. Mang cái cọc và cái biển, tôi được 5 sào thì tôi cắm cái biển của tôi lên thì đây là của tôi.

Tức là người dân tự ra nhận ruộng của mình ạ?

Cái người ấy ra mà cắm chứ, tức là đến mai cờ này, thanh niên, thiếu niên này đánh trống mở cờ tức là hô ghê lắm, thì là đấy mai đi, tập trung ở đâu mà đi, tập trung ở cái địa điểm nào, ở cái đội nào chẳng hạn Đoàn Kết tập trung ở kho đấy, thì mai trống thiếu nhi nó đánh thế là đội dẫn đi, dẫn đi là nông dân nắm vững được thửa chứ đội nắm được thửa à. Thì cái anh này nó làm ở ruộng đất thì nó phải nắm được vậy thì nó phải đi. Nó đi đến đấy thì nó đọc, nó lên rồi thì ông A được 5 sào, từ đây đến đây cắm cắm luôn cái mốc đấy rồi bắt đầu mới hô khẩu hiệu.
Hô khẩu hiệu như nào hả bà?

Hô là đảng cộng sản Việt Nam muôn năm, Hồ Chí Minh muôn năm.

Thôn nào cũng phải tất cả người trong đội về ạ?

 Có chứ, đội nào cũng có cán bộ chứ, không có làm làm sao được chứ. Nói ví dụ là ở Đồng Thịnh này phải có hai anh, Nam Cường chỉ có một anh, Nam Cường bé chỉ có một anh, Đoàn Kết bé thì có một anh.

Tức là chia người ra để đi ạ?

Chia chứ, chia người để mà làm cái ssổ sách xong thì hôm đi thì toàn đội đi hết, bao nhiêu người thì phải theo dân đi hết, ở đâu là đi đấy.

Chỉ chia người làm sổ sách nữa ạ?

Không, cái người làm sổ sách là một chuyện, anh này là phải đi rồi nhưng mà cái anh đội chia nhau là đi các đội là đi hết, không có ai ở nhà cả, kể cả văn phòng đi hết.
Mình cải cách ngày ấy có trường hợp nào là bị quy tội sai không hả bà?

Không, tội không có, ở mình tự do không có sai, không có sai đâu.

Sau thời sửa sai thì không có người sai  ạ?

Ở mình ở đây thì nguyên Nhã Nam thì không có sai nhưng mà các nơi khác thì có sai, sai chứ, sai chẳng hạn như là thành phần ta chỉ đến cái mức là trung nông cấp trên lại quy ta lên địa chủ.

Những người bị sai thì sau cải cách mình có bị quy tội không hả bà?

Không, lại đi đến sửa thôi chứ quy tội gì cái người cải cách đấy. Là do ở cái địa phương ấy. Chính bà cho sửa sai bà không sợ. Cho tôi về xã cũ tôi không sợ, cứ cho tôi về xã cũ đi. Tôi đi tôi sửa sai xong tôi mới về đấy chứ. "Không ai về tôi về cho". Bảo "về sợ lắm"."Không sợ, không ai người ta đánh mình mà sợ". Nhưng mà lại đi sửa sai cái xã khác cơ. Về nếu mà cái người nó quá lạc hậu, nó lằng nhằng thì mình phải kiên trì để phát động họ. Bấy giờ đến thì phát động người ta. Nhiều người người ta chậm tiến lắm, khó nói lắm. Bảo là "Bà muốn hay không muốn, không ai là hoàn chỉnh bảo mình không sai, làm thì phải có sai. Thế có sai thì nhà nước, chính phủ cho người về đấy để mà sửa cái sai cho các ông các bà. Mà đội chúng tôi có sai là do cái trình độ yếu kém, không nắm vững cho nên là làm có khi sai, thì giờ chúng tôi về chúng tôi sửa cho các ông các bà thì còn nói gì nữa. Các ông các bà định làm gì bây giờ nào, ăn vạ gì nào?", nói thẳng thừng như thế. Nhiều các ông các bà còn nói là " Cái cô này cô ấy trẻ tuổi mà nói không ai cãi vào đâu được", "Không, các ông bà cứ cãi. Tôi cũng chỉ là được chính phủ nhà nước cử về đây làm như vậy thôi, thật ra là đi sửa cho các ông các bà. Sai đâu sửa đấy, hàn gắn lại cái vết thương , thế thôi các bà còn có thắc mắc gì?". Nhiều thằng thì sợ lắm, về sợ nó đánh.
Chắc là có trường hợp bị đánh thì họ mới sợ hả bà?

Không, chưa phải có trường hợp nào đánh đâu nhưng mà họ cứ sợ, Nhiều anh sợ lắm, như bộ đội cũng sợ. Bộ đội thì lúc đi cải cách ruộng đất này thì phải để các anh học ba tháng thì mới được đi đấy. Bộ đội thì toàn những cỡ này thì mới được đi cải cách này, gia đình rất nghèo khổ, khổ lắm, đi ăn đi ở rồi làm thuê gánh mướn ruộng không có, những anh không bó không mẹ, tình nguyện đi quân đội là được đi, thì nó mới thấm hiểu được vào cái tâm hồn con người là "Khổ rồi thì phải đi đấu tranh với cái tụi ấy" thì mới đấu tranh được.
Khi đó là Điện Biên thắng rồi hả bà?

Thắng rồi, năm 54 đấy. Thắng rồi thì về mới cho đi học 3 tháng để đi cải cách đấy. Thế cho lên có nhiều cái chú bộ đội ít tuổi, nó học tập 3 tháng mà, mới hỏi "Thế bố mẹ còn không", "Bố mẹ em chả có ai, giờ thân cô thế cô". Tức là không có người thân ấy, lắm lúc nghĩ cũng thương, nhiều khi ngồi kể khổ thương lắm đấy. Nó tên là thằng Bình ở Thanh Hoá, bây giờ nó vẫn còn sống đấy, có 3 đứa con. Nó nói tiếng miền trong "Em chả có mẹ chả có bố, em đi làm con nuôi con nấng, đi lang thang khổ quá, đến lúc có cái quân tình nguyện chống Pháp không cho em đi là em trốn em đi. Em tưởng chết ở Điện Biên nhưng bố mẹ em lại phù trì em sống". "Như thế là sống dai lắm đấy, kiên trì để làm công tác". "Nếu được động viên như chị thì tốt quá". "Thì rõ đấy mày cứ ngẫm xem. Mai kia cải cách ruộng đất xong một là mày thoát li luôn đi, không về nữa, đi các cơ quan. Bây giờ đang có chế dộ các cán bộ cải cách xong là thích đi cơ quan nào là giải quyết cho đi cơ quan đấy". Lúc bấy giờ bà đây này, giá kể nó cử đi thì mình đi luôn về xã này làm gì nữa, thế lại không đi, lại về xã. Thế mà về xã cũng lại bắt đầu chân uỷ ban, không có làm gì khác vẫn cứ ở trong nghề chứ không có nghề nào hơn. Từ khi bà lớn lên biết ăn biết nói là toàn ở cái khối chính thôi chứ không có làm lôm côm, bên phụ nữ là không làm. Tao làm cái khối của mình thôi.
Ở mình cải cách trước Điện Biên hay sau Điện Biên hả bà?

Điện Biên Phủ giải phóng xong là mình ở đây cải cách.

Tức là mình cải cách sau ĐiệnBiên ạ?

Giải phóng xong mới cải cách đấy. Giải phóng Điện Biên xong một thời gian là cải cách ngay Nhã Nam mình.

Mình theo tiêu chí nào để chia ruộng cho dân hả bà?

Chia là chia vĩnh viễn cho dân chứ. Anh có quyền sở hữu cái ruộng này, số ruộng này là của anh. Thế nên sau này vào cái tổ đổi công, hợp tác xã nó mới nhộn nhạo lên chứ. Chứ còn có cái giấy đẹp lắm chứ chứng nhận cái hộ này là được tưng đây sào ruộng, số ruộng này là của anh vĩnh viễn.
Mình chia cho dân theo tiêu chí nào tức là căn cứ vào đâu để chia ạ?

Căn cứ vào bản đồ của Pháp ngay xưa đấy, của từng hộ một, ai có ruộng ai không có ruộng, không có ruộng là không có trong bản đồ nhưng nếu cái anh có ruộng thì trên bản đồ nó có. Ví dụ như nhà cháu có 5 sào thì trên bản đồ nó có. Thế thì cái ông A này có 5 sào rồi thì thôi. Cái ông B thì một tấc đất không có, xem trên bản đồ thì ông này không có ruộng, nó trống rỗng là không có ruộng, vậy thì chia ruộng cho ông này. Nó có cái giấy chứng nhận ruộng đất đẹp lắm.

Ngày ấy có chia thiếu cho ai không hả bà?

Không. Anh nào cũng điều hoà như nhau. Nếu nhiều người thì nhiều ruộng, ít người thì ít ruộng, ít nhất cũng phải được 2 đến 3 sào, nhiều nhất được 5 sào. Nói như nhà bà này bà chẳng được cái gì.

Bà có ruộng sẵn rồi ạ?

Nó là thế này, lúc bố mẹ chết thì bà cô cấy, mình không biết, cứ đi ăn ở. Bà cô ruột ấy. Thì là bà cô cấy chứ mình không biết. Đến khi chuẩn bị cải cách thì ông hàng xóm ông ấy bảo: "Nhà chị có ruộng không?", "không, tôi có ruộng đâu, bố mẹ tôi chết hết tôi làm gì có ruộng", "ơ hay, đây thây", "cô tôi cấy tôi có biết đâu". Thế nên ruộng chả được kể cả chia thóc lúa cũng không được.
Họ có đòi lại ruộng của nhà bà cô cho bà không?

Có, xong rồi bà cô phải trả. Bà cô phải trả lại 5 sào, bà ấy lấy 5 sào, có một mẫu mà.

Trước khi làm phó chủ tịch thì bà có làm gì ở xã không ạ?

Chỉ là du kích thôi. Trong du kích cái thì là bầu hội đồng nhân dân này này, bầu hội đồng nhân dân để vào chính quyền đấy, thế là bà trúng, thắng phiếu. Xã chả có ai trúng chỉ mình trúng, trúng phó chủ tịch đấy.

Khi ở trong đội du kích thì bà làm gì ạ?

Bà chỉ là đội viên thôi, ở cái tổ tam tam ấy, có 3 người này này thì mình đứng trong cái 3 người ấy thì mình là tổ trưởng.

Cứ 3 người một tổ ạ?

Tức là đi tuần tra thì 3 người một tổ, có một anh tổ trưởng phụ trách 2 người đó, nếu tối nay đi tuàn thì cái anh này phải đi báo là tối nay đến mình thì phải đi, đi suốt đêm.

Tuần cả xã hả bà?

Tuần cả xã đấy.

Chỉ có 3 người mà đi cả xã ạ?

Chỉ có 3 người thôi, tổ kia 3 người, mỗi tổ 3 người.

Tức là mỗi tổ phụ trách 1 khu vực ạ?

Nói thí dụ ở cái khu này, khu Đoàn Kết, Đồng Thịnh, Nam Cường này là có 9 vị.
vậy là 9 người ấy lại chia ra để tuần ạ?

Chia ra mỗi người đi từ nơi nào đến nơi nào, đến cái điểm gặp nhau ở đâu thì đến đấy mà gặp nhau. Ở cây đa Tân An này này, hay gặp nhau ở đấy, nhiều ma lắm.

Ở mình có mở các lớp bình dân học vụ không hả bà?

Có mở các lớp bình dân học vụ, có ông Liệu gù, ông Hạp, trên này có ông Tài ông ấy chết rồi, ông Liệu chết rồi, ông Hạp chết rồi.

Mở từ năm 45 hả bà?

Ừ, Mở bình dân học vụ là lúc bấy giờ đi chợ biết chữ mới được vào chợ đấy. Các bà ấy cứ đi một hàng dài có mỗi chữ i tờ, tờ i ti sắc tí không biết, đến đấy không cho vào chợ."Giời ơi, thế này không cho vào chợ thì chết", "không cho vào", ông Liệu này này, mới bảo "để tôi đi trước các bà đi sau", ông Liệu ông ấy kháo cho cái "mày chỉ đầu têu mày làm cho các bà ấy mù chữ hết", "chợ trưa rồi ông phải cho các bà ấy vào chứ". "Chữ gì?", "chữ t", "phải bảo người ta chứ. Anh cứ hỏi người ta, người ta quên mất, ở nhà ra thì quên mất". Thế là mình đọc i t, các bà ấy đọc i t tờ i ti sắc tí. 
Có diễn kịch hay ca hát để vận động đi học không ạ?

Không, không có đâu. Tức là vận động người ta đi học bình dân ấy, thì đi mỗi người một cái đèn dầu con con nhưng nhiều bà cũng lười lắm, không có đi học đâu.

Tức là ngoài hình thức vận động như ở chợ thì còn hình thức vận động đi học nào khác không ạ?

Có, lúc bấy giờ vào chợ hỏi chữ mà anh không học được thì tất nhiên tối hôm ấy về phải vận động bà ấy phải đi học.

Vào tận nhà để vận động ạ?

Ừ, bảo "lần sau mà không biết thì dứt khoát không được vào chợ, bà muốn ngồi đâu thì ngồi", sau bắt buộc nó phải đi. Nhưng nhiều bà cũng dốt lắm cháu ạ, dốt lắm.
Người ta chỉ vận động thế thôi ạ?

Vận động thế thôi.

Mỗi thôn có một lớp học ạ?

Mỗi một thôn có một lớp học tối. Nói nôm na như Đồng Thịnh, Nam Cường này thì đấy là một lớp, còn từ Đoàn Kết xuống đến Tiến Phan thì ông Hạp, à ông Liệu chứ, ông Liệu là từ Đoàn Kết với cái anh gì ở thị trấn này là một. Khi mà bên này không có thì tập trung vào đấy mà học, hôm nào mở lớp to thì vào đấy mà học.

Lớp học chỉ học vào buổi tối thôi ạ?

Ngày học làm sao được, ngày còn đói mà ai đi, ngày còn phải đi làm.

Lớp bình dân kéo dài đến bao lâu, đến thời bà làm phó chủ tịch có còn không ạ?
Không, đến thời bà làm phó chủ tịch thì thôi rồi, còn ở xóm này thì bảo nhau mà học.
Trước đấy thì có ban bình dân của xã không ạ?

Không có thì làm sao mà làm được. Nó phải có cái ban bệ chứ. Ông Liệu là giáo viên một khu, ông Hạp 1 khu Tiến Phan, ở đây thì ông Tài.

Lúc đấy bà đã học biết chữ rồi ạ?

Ừ, biết chữ rồi. Đến lúc bà lên phó chủ tịch thì lại được đi bồi dưỡng mấy tháng học. Lúc bấy giờ đã có cái Vân rồi đây này, vừa túng thiếu nhưng vẫn kiên trì làm công tác. Đói mà. Đi thì đi nhưng vẫn lo ở nhà gạo của con. Nó khổ thế cơ mà.
Bà vào Đảng năm bao nhiêu hả bà?

Tao vào Đảng từ năm 53. 
Bà có phải đi học các lớp chỉnh Đảng chỉnh huấn không ạ?

Có, đi nhiều chứ. Đi học chính trị ở trường Đảng ở Bắc Ninh ba tháng, Bắc Giang hai tháng. Từng đợt là bà được đi.

Trước giảm tô hả bà?

ừ, trước giảm tô đấy.

Đấy gọi là học chỉnh đảng ạ?

Không phải là chỉnh đảng, đấy là học chính trị, bồi dưỡng chính trị, tức là đi bồi dưỡng các Đảng viên làm công tác, là bồi dưỡng chính trị tức là biết cái chủ trương đường lối của đảng để mà giáo dục dân đấy. 

Ở đấy là người ta dạy về đường lối hả bà?

Dạy về đường lối đấy. ba tháng học này cũng phải thi đấy chứ. Cũng phải có thi, cũng có chấm điểm, rồi đến học cũng phải phát biểu, là hôm nay câu hỏi anh phải phát biểu.
Khi đó Bắc Ninh có Pháp đóng mà mình vẫn đến học ạ?

Bắc Ninh là sau này giảm tô xong rồi chứ năm 53 thì vẫn còn Pháp đóng, úi giờ, quên, lộn. Phải phải, phải sau giải phóng xong mới đi học.

Thời mình chưa chiến thắng ấy mình có phải đi học chỉnh đảng chỉnh huấn gì không hả bà?

Có chứ, không chỉnh đảng thế nào được. Lúc đó nó còn bí mật còn phải ngồi học ở chỗ đồi này này.

Học ở đâu hả bà?

Học chỉnh đảng với nhau thì là học ở đồi, chứ làm gì có cơ quan, làm gì có nàh trường,làm gì có gì.

Bà có đi học không ạ>

Có.

Học ở đồi nào ạ?

Ở đồi bên kia, đồi nhà ông Thắng ấy (Cách nhà bà 140 khoảng 200 mét)
Có đông người học không hả bà?

Lúc ấy đảng ít lắm. Có hai mươi mấy người học thôi, chứ không có nhiều như thế này, mà trong đó có mỗi mình bà là nữ thôi.

Ai là người dạy hả bà?

Bí thư, bí thư huyện uỷ đấy về hướng dẫn.

Của huyện về ạ?

Của huyện về, lắm khi là của tỉnh về.

Có mấy người dạy hả bà?

Có một thôi.

Học trong bao lâu ạ?

Có bận học một tuần, hai tuần, bận học một tháng.

Tức là học nhiều lần hả bà?

Nhiều lần chứ không phải là một lèo đâu.

Học về vẫn đề gì hả bà?

Thì học về đường lối chính trị, đường lối của Đảng. Bây giờ muốn làm được công tác của đảng thì phải đối gì với dân, đảng với dân là một, dân phải hiểu thấu được đường lối lãnh đạo của đảng. Vậy bây giờ phải cho dân hiểu dân biết. Cho nên là nếu mình còn không hiểu nữa thì ai biết. Đến bây giờ thì nó lại dễ, bây giờ thì qua dễ, đơn giản mà lại sướng. Ngày xưa ngồi thế này nhưng mà còn phải nghĩ ở nhà đói như thế này thì làm thế nào.
Lớp học không có bàn ghế gì hả bà?

Làm gì có bàn. Có lá cớ treo lên rồi trải cái chiếu, có chiếu thì giải cái chiếu không có thì ngồi lên cái bãi cỏ gianh ấy thôi.

Khi ấy học có phải chạy máy bay không hả bà??

Sợ máy bay là một, với lại lúc đó đảng chưa công khai. Chưa công khai thì chưa ai biết ai là đảng viên. Nói ví dụ vào tổ chức đảng lúc bấy giờ chưa công khia thì đến bà đi làm công tác thì cũng không biết cháu là đảng viên. Bà cứ nói ngay thời kì kháng chiến chống Pháp mà Pháp đóng ở Bắc Ninh, Bắc Giang, trên Mở Thổ, Con Voi, Thái Đào, Bốt Đào, thì cháu tính, nơi tề thì ai biết ai là đảng viên, thì biết đâu là cái tổ chức của mình. Ấy thế mà bà vẫn dám đi đấy. Đến đấy thì vào nhà ai được đây, lạ  lẫm lắm mà lại là vùng tề thì mình lại phải đi bắt rễ, giống như bắt rễ cải cách ấy, mình phải đi tìm hiểu cái bà A, bà B này người có chuyên chính có theo hay không hay là theo Pháp, theo Tây, vào thì nó thịt mình đi ấy chứ. Sợ lắm thế mà bà còn làm được. Cho nên chúng nó cứ bảo mày cứ gan cóc tía, mới bảo không phải đâu lúc bấy giờ là điếc khong sợ súng, chả biết sợ, đi là đi thôi.
Mình đi học lớp chỉnh đảng chỉnh huấn ra để về làm giảm tô hả bà?

Không, không phải, dạy cho mình hiểu đường lối chủ trương của đảng, làm thế nào để dân được sồng tự do, đấu tranh như thế nào cho người dân được tự do được cơm no áo ấm, Bác bảo thế đấy. Vậy bây giờ mình hiểu được thì mình mới lại đến nói chuyện, bà gần bà này bà kia trong xóm thì lại nói chuyện đấy tình thế bây giờ nó là thế này thì bây giờ bà con ta phải thế này, thế này để được tự do để sung sướng chứ không mà con ta cứ đói mãi. Đấy nôm na là nói như thế.

Thời kháng chiến chống Pháp ở mình có cấm buôn bán cái gì không hả bà?

Thời kháng chiến chống Pháp thì lúc bấy giờ nói chung là lương thực ít thì cũng cấm cách bún bánh linh tinh cả. Có. Rồi là bắt chợ bắt buaqs cũng nhậm nhằng, có chứ không phải là không có. Cái khu đoàn kết nhà mình thì bánh dẻo nhiều với lại buôn bán cũng lớn, khi mà vào hợp tác thì bỏ ruộng không làm, làm được có nắm thóc ấy thì làm gì, thì phải đua nhau đi rừng, đi gộ dăm ấy. Ở Đoàn kết chuyên gỗ dăm đấy.

Cháu muốn hỏi thời trước Điện Biên, thời từ 45 đến 54 ấy ạ, tức là sau khi giành được chính quyền thì mình có cấm đoán buôn bán gì không ạ?

Có chứ, cấm rừng cấm cửa, có chứ sao không cấm. Đã câm rồi chứ, củi còn bắt mà, củi khô còn bắt.
Dân mình có đi buôn bán ở vùng tề không hả bà??

Có, dân đi buôn bán ở vùng tề cũng lớn, lớn hơn đi rừng củi nhiều. Ông Văn cũng đi tề đấy.

Người ta có cấm đi tề không hả bà?

Không cấm, thoải mái đi, đi như thế thì cái đường liên lạc của mình nó mới dễ hơn, xuống vùng hậu địch ấy nó dễ hơn. Không phải là bỗng nhiên ngwoif ta đi tề mà mình lại dễ liên lạc. Người ta đi tề theo đoàn như dii hội ấy. Cái đình Vồng bấy giờ đấy, tập trung ở đấy. Phải cử hai anh đi trước thăm dò xem Tây nó có phục không, nếu có tây phục thì nó báo có Tây phục không đi được thì mình cũng biết rồi. Đấy liênlạc nó tốt, đi tề nhiều là nình cũng có cái lợi. Thứ hai là có khi mình ở đây thì mình phải sang bên kia đường xem có tây phục ở đó không, thì mình đi trước xem, không có gì thì cho một thằng báo hiệu không có gì đâu đi nhanh nhanh lên, thì ở trên này đi nhanh thì mình lại đi vào vùng hậu địch là dễ, ngon. Đấy là hai con đường liênlạc với nhau rất dễ. Cái anh đi tề cũng dễ buôn bán. Thế nhưng mà chết nỗi là các bà nhà ta gánh hai thùng dầu tây ấy, cái thùng nó mòng gánh nó cứ phùng phùng phùng. Cái món đi cùng nó chửi ác lắm nó không cho gánh đấu. Dầu trên mình hiếm, muối trên mình hiếm, đi cái ấy lúc bấy giờ là được nhiều tiền. 

Tức là buôn dầu buôn muối là chính hả bà?

Ừ, mang xuống ở đây là cam là quýt, xong mua dầu, mua muối ở dưới này, mua muối ở chợ Nếnh ấy lên đấy. Cái vợ ông Kình ở ao vuông này này là chuyên nghiệp đi tề, Đấy đấy là đi tề đấy.

NHư vậy là mang cam quyết từ mình xuống ấy còn mua dầu muối từ dưới ấy về ạ?
Ừ, mua dầu muối dưới đó lên.

Ngoài dầu muối thì còn gì nữa không ạ?
Vải. Đấy là tinh những bà buôn ấy, mình cứ kiểm tra thấy nhiều thứ lắm. Buôn vải rồi buôn bút máy. Cái bút của thằng Pháp lúc bấy giờ tốt lắm.

Thế là buôn hàng của Pháp về đấy ạ?

Buôn của Pháp về đấy, Lúc bây giờ kháng chiến mình hiếm muối lắm,là phải mua muối ở dưới ấy lên.

Để vào được vùng tề là phải đi chui đấy ạ?

Đi chui chứ, không nó bắn chết hết, đi tề là nguy hiểm nhất đấy. Những cái bà đi buôn có trận nó bắn là chết bao nhiêu người đấy. Ở phía bên trên chợ Nếnh là chết nhiều người lắm. Cái trận hôm ấy là bon này không phải đi, bọn khác đi nhưng sợ, hôm qua mà phải cái món đi mòng đêm hôm qua thì nó bắn chết hết.

Tức là người của chính quyền cử đi theo đoàn buôn hay là người của đảng hả bà?

Không, không phải là cử đi buôn tề mà là cái khối nó đi buôn tề nó khác tổ chức với nhau ấy. Nhưng bà thì bà không đi tề, chỉ có đi nằm vùng tề thì có thôi. Cái đoàn tề chanửg hạn hôm nay cử mày phải đi xem nó có nằm phục ở đấy không, không phục thì mình lại vượt. Nhưng mà nó bắn cái pháo sáng lên thì cái lim nó cũng nhìn thấy. Đi đêm nó bắn cứ sáng trưng ấy, nhìn cái kim dười đất cũng nhìn được. Nhưng nó ở cánh đồng cỏ, cứ chui vào cỏ không sợ. Món tề nó đi tề với nhau nó cử là" Mày hôm nay mày phải đi dò xem có tây không" nếu có Tây về báo để hôm nay không đi nữa thì phải lùi lại. Nó cử nhau chứ còn mình thì lại khác. Còn mình thì dựa thời cơ chúng nó đi thế thì đi luồn vào đấy mà đi vào trong tề.
Đó là bà đi làm nhiệm vụ của đảng ạ?
Ừ, nhiệm vụ đấy, nhiệm vụ xuống vùng tề xây dựng các tổ chức ở trong vùng tề đấy, xây dựng tổ chức xong thì nắm vững đấy để theo dõi thằng địch.

Bà có phải đi như thế không ạ?

Có chứ, đi hai lần. Có một lần phải chui xuống ao bèo tây ấy bị nó vây. Bèo tây nó dài để mỗi cái mặt người thế này che bèo tây kín mít. Cái trận ấy cũng sợ thật. Nó vây cũng nhanh chứ nó vây lâu thì cũng chết rồi. Đi vào hầm bí mật không kíp, phải lội xuống ao đi qua cái ao bèo tây vào thì nước nó cũng ngập đến đây nay (đến ngang ngực).

Bà đi một mình hay là có người cùng đi?

Có hai hay ba người một lần đi. Đi có cái tổ này. Có cái anh Ngũ Tân An là gan nhất, Ngũ Ngạn đấy. Còn cái tiêu ở xã Tân quang bây giờ đấy, nó dỗ mặt ấy, con ấy nó gan lắm.

Ai giới thiệu bà vào Đảng ạ?

Lúc bấy giờ là anh Khuyến, Khuyến chết rồi ở Nam Cường này này. Với anh Kỉ, người Lục Ngạn, sau anh ấy về đây làm chủ tịch, bà làm phó chủ tịch đấy, với ông Tha, ông Tha già chết rồi. 90 tuổi ông ấy mới chết.

Ông Kỉ còn sống không hả bà?

Kỉ lục ngạn chết rồi. Nó lấy vợ đây xong nó về đấy này làm chủ tịch. Lúc bầu cái hội đồng ấy là chính chủ tịch. Anh Tha phó chủ tịch ở huyện về làm phó chủ tịch xã, bà cũng làm phó chủ tịch xã. Một chủ tịch hai phó chủ tịch.

Ai là người kết nạp bà ạ?

Giới thiệu vào đảng rồi thì cái đảng bộ này, cái chi bộ này phải đứng lên nó nhận chứ còn gì nữa. Nói thì dụ ông này, ông này giới thiệu đồng chí này vào Đảng thì nó phải có đơn thì ông ấy nhận. Nhận rồi đến ngày kết nạp. Không phải kết nạp như bây giờ như đi chợ đâu. Có làm được cái gì đâu mà vào Đảng. Mang tiếng kết nạp đảng nhưng không làm được cái gì thì làm sao xứng đáng đảng viên. Như bà có cái thiệt thòi của bà, sau khi bà nghỉ hưu cái là bà xin rút hết. Mình xó ra đảng đi chăng nữa thì cái tâm hồn mình vẫn là ngwoif đảng viên, vẫn giữ góc độ người đảng viên chứ không phải quần chúng. Thì già có làm gì được nữa. Bây giờ mình tham gia thì lớp trẻ nó có theo mình không, tám, chín muơi tuổi đầu mà nó kiểm điểm là đồng chí thế nọ đồng chí thế kia thì thôi nghỉ đi cho xong..

Khi bà đựoc giới thiệu vào đảng thì bà đã biết gì về đảng chưa?

Khi được giới thiệu thì cũng biết túc tắc, chứ không biết thì ai nó giới thiệu mình. Chẳng là nó đã tuyên truyền mình rồi, Nó vận động mình là đường lối chủ trương của đảng là như thế này, hiện nay đảng đang chú ý kết nạp mình vào đảng, vào đảng cảm tình thì mày phải như thế này, thế này. Lúc bấy giờ trẻ vói nhau nói với nhau như thế. Học cảm tình thì là nó cho mình đi học đường lối chủ trương của đảng, điều lệ của đảng. Khi mình thông suốt rồi thì nó hỏi "Thế mày thấy thế nào? Mày thấy tình hình vào Đảng được không?", " Tao chả ngại khó khăn gì. Vào là taop làm được thôi, chả có gì. Kết nạp đảng thì tao vào đảng thôi còn để tao quần chúng thì tao vẫn làm i sì, tao làm đủ nhiệm vụ của tao.". Lúc bấy giờ là ngớ ngẩn lắm đấy nhưng nó còn thông  minh một tí.

Khi bà vào đảng rồi thì họ có giao cho bà những nhiệm vụ quan trọng hơn không ạ?

Thì đấy, giao đủ thứ trên đời không thiếu thứ gì cả. Nay gọi là đi cảm tình Đảng, qua quá trình hai tháng theo dõi mình có làm được hay không thì nó mới kết nạp mình vào chính thức chứ. Còn bây giờ thì chính thức luôn.
Học cảm tình xong thì hai tháng sau mới được kết nạp hả bà?
Ừ, bây giờ đi học cảm tình nhé, tức là đi ọc điều lệ của đảng đấy, xong là nó cho mình hai tháng, nghiên cưư hai tháng xem bản thân mình có gánh đựng được điều lệ của Đảng không, có làm được không thì anh viết đơn tình nguyện theo đảng. Khi mà viết đơn tình nguyện vào đảng kết nạp rồi thì lại pahỉ có bài hát quốc ca đảng. Chứ không như bây giờ kết nạp đảng chỉ cần một là quốc kì với lá cờ đảng xong là xong . Bây giờ nó làm đơn giản. Bây giờ bà nói thế này nhá, con thì dông dài, bản thân thì mồm miệng chửi chồng mắng con rồi cãi nhau hàng xóm cũng kết nạp đảng, chứ ngày xưa không bao giờ kết nạp cái loại ấy. Từ trong nhà anh đã không đoàn kết, không giáo dục lẫn nhau thì vào đảng anh làm làm sao được. Đảng viên ngày xưa họ nghiêm túc lắm. Kể cả dân người ta chửi, kệ cho người ta chửi chán mai đến nói chuyện với người ta, không biết đúng hay sai.
Bà vào đảng xong thì bà mới làm phó chủ tịch hay đã làm trước đó rồi ạ?

Không, vào đảng rồi thì nó mới bầu hội đồng nhân dân, xong rồi mới họp các thôn mới bỏ phiếu, người ta tín nhiệm mình thì gười ta bỏ phiéu cho mình.

Bà vào Đảng là bí mật người ta không biết ạ?

Không, lúc ấy công khai chứ. Nhưng chỉ là công khai biết nhau thôi chứ không phải là công khai thẳng thừng là người này ở đảng cộng sản Việt nam đấy. Người ta bầu, người ta yêu mến thì người ta bỏ phiếu. Nói chung là bà còn thắng phiếu hơn tất cả mọi người, xong rồi mới họp hội đòng để bầu chính quyền. Bầu chính quyền thì mình vẫn thắng phiếu vào cái ghế uỷ ban. Họ bao " Đồng chí nhận cái chức năng này"," Chức năng ấy không nhận được, chủ tịch thì tôi không nhận được, cho tôi chức phó làm gì tôi cũng làm". Chứ bà trúng cái ghế chủ tịch là thắng trăm phần trăm chứ nhưng mà bà có làm đâu.
Tức là sau đó người trong chính quyền lại tự bầu ra uỷ ban ạ?

ừ, lại bầu ra chủ tịch, phó chủ tịch. Bầu hội đồng nhân dân là bầu ra chính quyền, ra uỷ ban đấy.

Bầu hội đồng nhân dân là dân toàn xã đi bỏ phiếu hả bà?

ừ, bỏ phiếu đấy. Bầu bộ phận uỷ ban xong rồi thì bộ phận đảng mơi bầu ra ban chấp hành đảng uỷ. Ban chấp hành đảng uỷ này thì nó có 10 người hay 15 người, nói thí dụ thế, là trong đảng bầu mà. Trong bộ phận này lại bầu ra ban chấp hành đảng uỷ, ai là bí thư, ai là phó bí thư, ai là thường vụ.

Bà có làm gì trong ban chấp hành đảng uỷ không ạ?

Có, có trong ban chấp hành thường vụ đấy. Bà ở trong thường vụ đấy. Ban  chấp hành đảng uỷ xong lai bầu ra thường vụ. Cái khối thường vụ của bà thì có ông Minh là chủ tịch, rồi lai bầu ra bí thư. Cái chức năng to là bà không nhận.
Đảng uỷ là lãnh đạo chính quyền hả bà?

ừ, lãnh đạo chính quyền đấy, lãnh đạo toàn dân đấy, tất cả đấy.

Đảng uỷ có họp định kì không hả bà?

Có họp định kì chứ. Nói ngay như khối uỷ ban ấy, cái định kì của nó không phải là một tháng đâu nhá mà ba ngày đã họp để kiểm điểm nhau, để nhận xét làm việc, hoặc là thấy gì trắc trở thì tối nay phải họp ngay chứ không cứ gì ba hay hai ngày.

Tức là khối uỷ ban không có họp định kì ạ?

Không. Nhưng mà định kì của cái khối Đảng uỷ thì lại thế này, cái khối thường vụ ấy thì định kì của nó là 15 ngày một lần, nhưng nếu đột xuất thì có thể 10 ngày nó họp, mà nếu đột xuất nữa thì 5 ngày nó cũng phải làm. Nó định kì như thế nhưng mà đột xuất công việc thì vẫn phải họp.

Một cuộc họp đảng uỷ thì thường là nói về cái gì hả bà?

Thì thường là phổ biến đường lối chính sách thôi, kiểm điểm anh xem anh có làm đúng nhiệm vụ chức năng của một anh đảng viên không. đảng uỷ có quyền kiểm điểm chính quyền, các sự kiện bên chính quyền anh đã làm tròn nhiệm vụ chứ hay anh còn thiếu sót gì. Nói thí dụ như bà làm sai thì bảo " Vừa rồi có phân công tôi làm phần này nhưng mà tôi còn yếu kém phần này, là tôi chưa giải thích cặn kẽ cho một bà con nông dân", nói thì dụ thế " mà xảy ra việc bà con xung đột, sai là tại tôi".
Họp khối Đảng uỷ thì thường là họp về cái gì ạ?

Khối đảng uỷ thì thành viên là các thôn phải có, thì anh phải báo cáo thông anh lành hay mạn hay yếu hay kém, anh phải báo cáo lên. Việc này tôi phân cồn cho anh anh đã làm tròn chưa? Anh chứ làm tròn thì anh phải kiểm điểm. Nói thí dụ có 15 anh đứng tong ban chấp hành thì bộ phận uỷ ban đã 3 rồi nhá, 1 anh bí thư là bốn rồi nhá, 4 cái người này lại phân công cái chân rết 1,2,3,4. Mỗi cơ sở anh phải có, có thì tôi phân công anh về anh phải làm việc này, việc này, làm sao cho dân hiểu dân biết, mà khi anh về đến thôn kể cả các việc to nhỏ anh phải giải quyết có trách nhiệm. Anh không giải quyết thì đã có anh này anh ấy giải quyết, anh phải phổ biến cái anh này. Nó phân công nhau như thế. Thế nhưng bây giờ thì ai phân công ai? Chả ai phân công ai cả. Nói ngay hiện tại bây giờ này này, có nhiều cái dở, một cái làng văn hoá đảng viên có bí thư có mà còn chưa hoàn thành nghĩa vụ, để cho dân trách dan chê thì làm sao tròn nghĩa vụ. Chửi nhau một tí con con mà không giải quyết được để cho người ta phải đánh nhau, vậy làm đảng viên để làm gì. Bây giờ thì đảng phải lãnh đạo chính quyền chứ chính quyền không thể lãnh đạo đảng được,. Chính quyền ở thôn là cái anh trưởng thôn ấy. Nó có quyền hành ở thôn thìnó là chính quyền. Còn anh là một đảng viên anh phải lãnh đạo nó, lãnh đạo cai anh trưởng thôn chứ không để ông trưởng thôn lãnh đạo ông bí thư này được. Thế nhưng ở đây nó ngược lại, chỉ đâu đánh đấy, thế nào cũng được, nó đánh nhau vỡ đầu mặc kệ nó. Đi họp thôn thấy toàn quần chúng đi chứ đảng viên không thấy anh nào đi họp. Trách nhiệm của anh ở đâu? Anh đảng viên anh không có cái trách nhiệm gì trong cái bộ phận chính quyền này nhưng anh đến đấy dân người ta phát biểu có khi anh trưởng thôn không giải thích được thì anh phải đứng lên giải thích cho người ta rõ chủ trương đường lối của đảng, nhưng mà anh lại không đi họp thì anh nắm làm sao được. Nhiều anh đảng viên bây giờ có hỏi thì không biết thế còn làm đảng viên làm gì nữa. Người dân người ta bảo là đường lối chủ trương của đảng rất đúng đắn, đem lại quyền lợi cho dân nhưng mà anh cán bộ thì lại là anh cán bộ rởm. Anh không lãnh đạo, không giải quyết thì là rởm còn gì nữa. Chức năng của anhlà phải giải quyết mọi sự việc, anh không giải quyết thìo không bằng quần chúng. Thế nên là đi họp bà hay phát biểu chúng nó ghét lắm. Bây giờ họp thôn phải có đảng, trưởng thôn mới kết nạp thì không làm ăn gì đuược. Đánh nhau tranh chấp nhau từng cái bờ cũng không giải quyết được. Thế thì đảng phải có trách nhiệm phải bồi dưỡng, phải giải quyết, phải làm.
Tiền ngày xưa thì sử dụng tiền gì ạ?

tiền sông Lô. Tiền sông Lô là cái tiền đồng xanh ngày xưa đấy.

Là tiền giấy ạ?

Tiền giấy, tiền xanh. Cho nên trong lúc kháng chiến là bộ đội công an hay chửi nhau đánh nhau vì tiền sông Lô lắm.

Vì sao ạ?

Cái tiền của mình, tiền sông Lô nó chóng rách lắm, tiền rách bộ đội thiếu ăn đi ra chợ đong gạo thì bà con không bán, nhưng cái anh công an này nó có tiền ra thì lại bán cho nó. Ngay như phố Nhã Nam này, đem súng định bắn nhau này, bà bảo " Không được, cũng là tiền nhà nước in ra, cũng là tiền bác Hồ, nhưng bởi vì quân đội mình lấy tiền về thì tất nhiên bị mưa ẩm nó chóng nát thì ra chợ đong bà con chứ thông hiểu được. Công an cũng là nhiệm vụ của đảng, bộ đội cũng là nhiệm vụ của đảng thế thì chửi nhau đánh nhau ở đây cho dân người ta nhìn à? Đi đánh Pháp, đi đi, đi ra kia bắn thật lực đi, chứ đừng có chửi nhau đánh nhau ở đây, mệt qua". Nhưng các bà buôn là tiền rách nó không lấy, sờn một tí nó không lấy.

Tiền ấy đã in hình bác hồ trên ấy chưa ạ?

Có chứ, sao lại chả có. Có rồi chứ, cái tiền sông Lô là của mình rồi đấy, gọi là tiền sông Lô là của Việt Minh rồi.

Mình đi vào vùng tề buôn bán có phải đổi tiền không ạ?

Các bà đi tề thì mình thăm dò như thế này, các bà đi tề ấy lấy hàng ở đấy xuống bán lấy tiền tề lại mua tề. Tiền của thằng Pháp lại mua của thằng này là hết.

Tức là không đổi được tiền của mình ra tiền Pháp ạ?

Không, không, tiền mình làm sao nó tiêu cho mình. Ngày xưa đồng tiền của thằng Pháp nó có tờ đẹp lắm. Nó vuông như cái giấy 5 nghìn của mình ấy nhưng nó có cái cô gánh dừa, có thằng Bảo Đại. Thằng Bảo Đại là tướng của nó mà, chính phủ của nó.
Đó gọi là tiền Đông Dương đấy ạ?

Tiền Đông Dương đấy, tiền của Pháp đấy. Ngày xưa nó tiêu từ 5 xu, 5 hào. Tiêu tiền xèng ấy, cầm có tí tí này là cái đồng chinh ấy. 5 đồng chinh này là mới được 5 hào.

Đấy là tiền từ thời trước nữa đấy ạ?

Từ thời trước nữa đấy, tức thời Pháp trước đấy, là cái tiền đấy, với tiền hoa xè nó to bằng này này là một đồng. Tiền xè bây giờ vẫn có đấy. Cái hiệu vàng là họ hay mua. Đồng bạc đấy, đồng bạc là của Pháp chứ không phải của mình. Của mình thì luca bấy giờ không có vàng bạc.

Ngoài tiền sông Lô thì còn tiền gì không hả bà??

thế thôi, đoọc tiền sông lô thôi. Tiền sông Lô xong sang tiền Bảo vệ, hết cái tiền bảo vệ là sang cái tiền mới của mình đấy. Đảng cộng sản Việt Nam công khai cái là có tiền mình hết.

Bà nghe về Mao Trạch Đông khi nào hả bà?

Nói về Mao Trạch Đông thì bà chịu.

Thời chống Pháp bà không được nghe về Mao Trạch Đông ạ?

Ngày chống Pháp mà Nhật nó đánh sang Trung Quốc thì bộ đội Việt Nam mình đánh đuổi Nhật để giải phóng cho Tàu. Đánh giúp bạn mà, đi sang tận giáp tàu. Lúc bấy giờ thằng Nhật nó thua cái thì mới bắt đầu có ông Mao Trạch Đông ông ấy sang đây. Mình đánh giải phóng cho tàu đấy chứ, nhưng nếu mình không giải phóng cho tàu thì mình cũng gay. Đất liền đất thế thì mấy mà nó tương mình.
Ngày ấy trên mình có Nhật về đây không hả bà?

Nhật nó đi cao lơn đầy.

Nó có đóng ở đây không hả bà?

Không, nó chỉ có đi cao lơn, nó đi ô tô đầy. Nó cứ diễu hành cái đường lên Mỏ Trạng ấy.

Trên Mỏ Trạng có chỗ đóng của nó không hả bà?

Không có, nó đi cao lơn lên đấy để đi lạng Sơn mà. Như bây giờ mình nói là nó đi hành quân ấy, nó ngồi toàn ô tô thôi, bồng súng. À nó có đóng ở đây thì phải, ở chỗ cái kho thóc ở chỗ chùa Phố bây giờ ấy.
Nó có đóng lâu không hả bà?

Mây ngày thôi.

Nhật có đánh pháp ở mình không hả bà??

Thằng Nhật thằng Pháp như nhau còn gì.

Tức là nó có đánh nhau ở trên mình không ạ?

Không, chỉ có cái thằng Pháp nó lên đây thôi. Nó gọi là tấn công thì hai chị em mới trèo lên nóc nhà dỡ nhà, sợ nó đốt nhà mà, năm 47 ấy. Thằng cậu ấy nó xã đội đứng trong uỷ ban, mình cũng đứng trong uỷ ban, bảo" Thợ cấy thợ cày không phải đâu mày ơi, tây hay sao ây", "chị cứ hoang mang, tây đâu mà tây", nó mặc quần áo tơi thôi, nó lên chỗ Bùng ấy nó mới bắn tắc-bọp, bảo "Thấy chưa tao đã bảo tây mà, đúng tây chưa, thôi xuống xuống", tụt xuống thì mới chạy qua làng vào đây. Thế rồi mới tập trung tất cả quân đi vào cái làng Luộc đây này, còn ngồi bổ ăn bòng. Ngày xưa đánh nhua dốt lắm chứ bây giờ thì chúng nó chết hết. Mới bảo " Có khả năng là nó đi vào mỏ trạng, mình đánh trên chặn dưới là nó chết hêt"  nhưng ít súng, có mấy khẩu súng thôi, nó mới bảo " Đéo mẹ, nó không bóp cổ lè lưỡi ra ấy chứ, có cái khẩu súng con con ấy cũng đòi bắn chặn trên chặn dưới", " Không nói các cậu ấy chứ, tó là nữ thì..", không có gan chứ có gan là bắn được đấy. Lúc bấy giờ nó mới bắn tằng tằng tằng tằng, đang ăn bưởi bảo "thấy chưa?". Nó có súng máy chứ mình không có súng máy, mình có súng ba càng để cái ba càng này song bắn từng quả một, nhưng mình làm gì có súng máy đâu, chỉ có súng Gióp bắn Tắc-bọp, không cẩn thận nó còn giật vỡ vai. Nó ở Nhã Nam này mất một đêm một ngày mà không làm gì được nó, chứ bâygiờ trẻ con nó cũng bóp mũi chúng nó chết. Không có súng chứ có súng lúc bấy giờ bò đêm vào bắn ngon.
Quân Pháp lên đây có đông không hả bà?

Đông ghê ấy, nó đi từ bùng lên đông lắm. Nó bắt cả dân gồng gánh, nó cho dân gồng gánh đi trước, nó đi sau.
Pháp có về đóng ở phủ không hả bà?

Có chứ, nó đóng ở đây một ngày một đêm. Nó mới bắt anh chủ tịch là anh Cả Mạo đấy, lờ khờ thế nào mà nó bắt được nó nhốt trong cái tăng xê này, nó lại che cái liếp. Mới bảo "Chết rồi, nó bắt ông chủ tịch rồi. Đêm nay ngủ phải mò vào cứu ông ấy ra không thì chết toi." 
(Hết băng ghi âm ngày 22 tháng 11 năm 2009)
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